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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Ng y    6    5, t i    h p th  9, Qu   hội  h    III đã thông qu  Luật b n 

h nh văn bản QPPL (Luật năm    5). Ng y  6 7    5, Chủ tị h nướ  Cộng hò  

xã hội  hủ nghĩ  Việt N m  ý Lệnh  ông b  s   7    5 L-CTN. Luật năm    5    

hiệu lự  thi h nh  ể từ ng y    7    6 sẽ th y thế Luật năm    8, Luật năm    4 

v   hính th   trở th nh một đ o luật qu n tr ng trong hệ th ng pháp luật  ủ  Việt 

Nam. Một trong những điểm mới nổi bật  ủ  Luật năm    5 l  đổi mới quy trình 

xây dựng, b n h nh văn bản QPPL  ủ  một s   ơ qu n, người    thẩm quyền, 

trong đ     quy trình đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh. Trên thự  tế, 

quá trình tổ  h   thự  hiện quy trình n y  ể từ  hi Luật    hiệu lự  đến n y  ho 

thấy về  ơ bản quy trình n y đã đượ  thự  hiện theo quy định  ủ  Luật; tuy nhiên 

 á   ơ qu n,  án bộ,  ông  h  , viên  h      trá h nhiệm thự  hiện quy trình  òn 

chư  thự  sự hiểu  á  bướ  trong quy trình,  òn nhiều lúng túng.   

Để g p phần tr ng bị v  nâng   o  iến th    ủ   án bộ,  ông  h  , viên 

 h   về quy trình đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh 

Bắ  Gi ng biên so n, xuất bản  u n sổ t y “Nghiệp vụ đề nghị xây dựng nghị 

quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình”. Cu n sổ t y đượ  biên so n trên  ơ 

sở quy định  ủ  Luật năm    5, Nghị định s  34    6 NĐ-CP ng y  4 5    6 

 ủ  Chính phủ quy định  hi tiết một s  điều v  biện pháp thi h nh Luật B n h nh 

văn bản QPPL (Nghị định s  34    6 NĐ-CP), Quyết định s  353    6 QĐ-

UBND ng y    6    6  ủ  UBND tỉnh Bắ  Gi ng b n h nh Quy định biện pháp 

thi h nh một s  điều  ủ  Luật B n h nh văn bản QPPL v   hi tiết một s  điều  ủ  

Nghị định s  34    6 NĐ-CP ng y  4 5    6  ủ  Chính phủ quy định  hi tiết 

một s  điều v  biện pháp thi h nh Luật B n h nh văn bản QPPL (Quyết định s  

353    6 QĐ-UBND). Phương pháp viết  u n sổ t y theo hướng “ ầm t y  hỉ 

việ ”, xá  định rõ từng  ông việ   ụ thể v  trá h nhiệm  ủ   hủ thể thự  hiện, 

 á h th   thự  hiện. Cu n sổ t y gồm    3 phần  hính:  

Phần I: Một s  vấn đề  hung về đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND 

tỉnh do UBND tỉnh trình. 

Phần II: Quy trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh để quy 

định  hi tiết điều,  hoản, điểm đượ  văn bản  ấp trên gi o. 

Phần III: Quy trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh để 

thự  hiện nhiệm vụ, quyền h n  ủ  HĐND tỉnh. 
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Hi v ng rằng,  ùng với  á  t i liệu  há ,  u n sổ t y sẽ l  một trong những 

 ẩm n ng nghiệp vụ giúp  ho  á   hủ thể    liên qu n thự  hiện t t quy trình, g p 

phần đảm bảo  ho ho t động xây dựng, b n h nh văn bản Nghị quyết  ủ  HĐND 

tỉnh đúng quy định  ủ  pháp luật,     hất lượng, từ đ  tăng  ường hiệu lự , hiệu 

quả quản lý nh  nướ  ở đị  phương.  
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1. Trƣờng hợp ban hành nghị quyết là văn bản QPPL của HĐND tỉnh 

Theo quy định t i Điều  7 Luật năm    5, HĐND tỉnh b n h nh nghị 

quyết l  văn bản QPPL để quy định:  

“ . Chi tiết điều,  hoản, điểm đượ  gi o trong văn bản quy ph m pháp luật 

 ủ   ơ qu n nh  nướ   ấp trên. 

 . Chính sá h, biện pháp nhằm bảo đảm thi h nh Hiến pháp, luật, văn bản 

quy ph m pháp luật  ủ   ơ qu n nh  nướ   ấp trên. 

3. Biện pháp nhằm phát triển  inh tế - xã hội, ngân sá h, qu   phòng,  n 

ninh ở đị  phương. 

4. Biện pháp    tính  hất đặ  thù phù hợp với điều  iện phát triển  inh tế - 

xã hội  ủ  đị  phương.” 

2. Các trƣờng hợp thực hiện đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

Theo quy định t i  hoản   Điều     Luật năm    5, UBND tỉnh thự  hiện 

đề nghị xây dựng Nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh trong h i trường hợp: 

-  Chi tiết điều,  hoản, điểm đượ  gi o trong văn bản quy ph m pháp luật 

 ủ   ơ qu n nh  nướ   ấp trên (Trường hợp thuộ   hoản   Điều  7 Luật năm 

2015); 

- Trường hợp để thự  hiện nhiệm vụ, quyền h n  ủ  HĐND tỉnh (Trường 

hợp thuộ   hoản  , 3, 4 Điều  7 Luật năm    5) 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình l  bướ  

đầu tiên trong quy trình xây dựng, b n h nh nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh v  đượ  

quy định từ Điều     đến Điều   7 Luật năm    5 v  Chương II Nghị định s  

34    6 NĐ-CP ng y  4 5    6  ủ  Chính phủ quy định  hi tiết một s  điều v  

biện pháp thi h nh Luật B n h nh văn bản QPPL. Theo đ , quy trình thự  hiện đề 

nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh trong h i trường hợp nêu trên    một 

s  bướ  thự  hiện  há  nh u (đượ  thể hiện t i phần II, III  u n sổ t y n y). 

3. Nhiệm vụ của UBND tỉnh khi thực hiện đề nghị xây dựng nghị quyết 

của HĐND tỉnh 

UBND tỉnh    trá h nhiệm đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh để 

quy định  hi tiết điều,  hoản, điểm đượ  gi o trong văn bản QPPL  ủ   ơ qu n 

nh  nướ   ấp trên hoặ  để thự  hiện nhiệm vụ, quyền h n  ủ  HĐND tỉnh. 
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UBND tỉnh    trá h nhiệm thự  hiện nhiệm vụu  ủ   ơ quan đề nghị xây dựng 

nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh theo quy định  ủ  Điều     Luật năm    5. Để giúp 

UBND tỉnh thự  hiện nhiệm vụ n y, cơ qu n  huyên môn thuộ  UBND tỉnh giúp 

UBND tỉnh lập đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh quy định nội dung 

thuộ  ng nh, lĩnh vự  th m mưu quản lý v  thự  hiện  á  nhiệm vụ  ủ   ơ qu n 

đề nghị xây dựng nghị quyết t i Điều     Luật năm    5
1
 gồm: 

(i) Tổng  ết việ  thi h nh pháp luật hoặ  đánh giá  á  văn bản quy ph m 

pháp luật hiện h nh    liên qu n đến đề nghị xây dựng nghị quyết;  hảo sát, đánh 

giá thự  tr ng qu n hệ xã hội liên qu n đến nội dung  hính  ủ  dự thảo nghị 

quyết. 

Trong trường hợp  ần thiết, đề nghị  ơ qu n, tổ  h      liên qu n tổng  ết, 

đánh giá việ  thự  hiện  á  văn bản QPPL thuộ  lĩnh vự  do  ơ qu n, tổ  h   đ  

phụ trá h    liên qu n đến nội dung  ủ  dự thảo. 

(ii) Tổ  h   nghiên   u thông tin, tư liệu, điều ướ  qu   tế    liên qu n m  

Cộng hò  xã hội  hủ nghĩ  Việt N m l  th nh viên. Trong trường hợp  ần thiết, 

yêu  ầu  ơ qu n, tổ  h  ,  á nhân    liên qu n  ung  ấp t i liệu, thông tin liên 

qu n đến dự thảo nghị quyết. 

(iii)  ây dựng nội dung  ủ   hính sá h trong đề nghị xây dựng nghị quyết; 

đánh giá tá  động  ủ   hính, sá h; dự  iến nguồn lự , điều  iện bảo đảm  ho việ  

thi h nh nghị quyết s u  hi đượ  Hội đồng nhân dân thông qu . 

(iv) Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết theo quy định. 

(v) Tổ  h   lấy ý  iến  ơ qu n, tổ  h      liên qu n về đề nghị xây dựng 

nghị quyết; tổng hợp, nghiên   u, giải trình tiếp thu ý  iến g p ý. 

II. QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH 

ĐỂ QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM ĐƢỢC GIAO TRONG VĂN 

BẢN QPPL CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CẤP TRÊN (THUỘC KHOẢN 1 ĐIỀU 

27 LUẬT NĂM 2015). 

Trường hợp b n h nh nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh thuộ   hoản   Điều  7 

Luật năm    5 - để quy định  hi tiết điều,  hoản, điểm đượ  gi o trong văn bản 

QPPL  ủ   ơ qu n nh  nướ   ấp trên  ần thự  hiện 04 bước sau: 

1. Bƣớc 1: Rà soát quy định trong văn bản QPPL của cơ quan nhà 

nƣớc cấp trên giao cho HĐND tỉnh quy định nội dung cụ thể 

                   
1
 Khoản   Điều 3 Quy định b n h nh  èm theo Quyết định s  353    6 QĐ-UBND. 
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Cơ qu n  huyên môn thuộ  UBND tỉnh  ần  hủ động thường xuyên r  soát 

 á  văn bản QPPL do  ơ qu n, người    thẩm quyền ở trung ương b n h nh thuộ  

ng nh, lĩnh vự  th m mưu quản lý để  ịp thời phát hiện, nhận biết  á  điều, 

 hoản trong văn bản QPPL đ     nội dung gi o HĐND tỉnh quy định  hi tiết,  ụ 

thể; trên  ơ sở đ  xá  định nội dung  hính  ủ  dự thảo nghị quyết. 

T i bướ  n y,  ơ qu n  huyên môn th m mưu  ần lưu ý đảm bảo quy định 

về văn bản quy định  hi tiết t i Điều    Luật năm    5, theo đ : 

“ . Văn bản quy ph m pháp luật phải đượ  quy định,  ụ thể để  hi    hiệu 

lự  thì thi h nh đượ  ng y. Trong trường hợp văn bản    điều,  hoản, điểm m  

nội dung liên qu n đến quy trình, quy  huẩn  ỹ thuật v  những nội dung  há   ần 

quy định  hi tiết thì ng y t i điều,  hoản, điểm đ     thể gi o  ho  ơ qu n nh  

nướ     thẩm quyền quy định  hi tiết. Văn bản quy định  hi tiết  hỉ đượ  quy 

định nội dung đượ  gi o v   hông đượ  quy định lặp l i nội dung  ủ  văn bản 

đượ  quy định  hi tiết. 

2. Cơ qu n đượ  gi o b n h nh văn bản quy định  hi tiết  hông đượ  ủy 

quyền tiếp. 

Dự thảo văn bản quy định  hi tiết phải đượ   huẩn bị v  trình đồng thời với 

dự án luật, pháp lệnh v  phải đượ  b n h nh để    hiệu lự   ùng thời điểm    

hiệu lự   ủ  văn bản hoặ  điều,  hoản, điểm đượ  quy định  hi tiết. 

3. Trường hợp một  ơ qu n đượ  gi o quy định  hi tiết nhiều nội dung  ủ  

một văn bản quy ph m pháp luật thì b n h nh một văn bản để quy định  hi tiết 

 á  nội dung đ , trừ trường hợp  ần phải quy định, trong  á  văn bản  há  nh u. 

Trường hợp một  ơ qu n đượ  gi o quy định  hi tiết  á  nội dung  ủ  

nhiều văn bản quy ph m pháp luật  há  nh u thì    thể b n h nh một văn bản để 

quy định  hi tiết.” 

Như vậy, một trong những yêu  ầu  ủ  văn bản quy định  hi tiết l  phải 

đảm bảo    hiệu lự   ùng thời điểm    hiệu lự   ủ  văn bản hoặ  điều,  hoản, 

điểm đượ  quy định  hi tiết. 

Ví dụ: Khoản   Điều  7 Luật Quản lý, sử dụng t i sản  ông năm    7 (   

hiệu lự  thi h nh từ ng y          8) quy định nhiệm vụ  ủ  HĐND  á   ấp: “ . 

Căn cứ quy định của Luật này, phân cấp của Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.”. Căn    quy định n y, Sở T i 

 hính –  ơ qu n  huyên môn thuộ  UBND tỉnh sẽ th m mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh    nội dung quyết định 
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hoặ  phân  ấp thẩm quyền quyết định trong việ  quản lý, sử dụng t i sản  ông thuộ  

ph m vi quản lý  ủ  đị  phương; th m mưu UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh 

b n h nh nghị quyết n y đảm bảo trình tự, thủ tụ  theo quy định  ủ  Luật B n h nh 

văn bản QPPL năm    5; trong đ ,  ần lưu ý thời gi n th m mưu để đảm bảo Nghị 

quyết n y  hi đượ  b n h nh sẽ    hiệu lự   ể từ ng y          8 – t   l   ùng thời 

điểm    hiệu lự   ủ  Luật Quản lý, sử dụng t i sản  ông năm    7 – l  văn bản    

điều,  hoản gi o HĐND tỉnh quy định  hi tiết nội dung n y. 

Một trường hợp  há , t i điểm    hoản   Điều 75 Luật Du lị h năm    7 

(   hiệu lự  thi h nh từ ng y      /2018) gi o UBND  á   ấp    nhiệm vụ, 

quyền h n: “ ) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch 

của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng;”. Căn    quy định n y v  

 á  quy định t i Điều  7, Điều  8 Luật năm    5, tương tự như trên, Sở Kế 

ho  h v  Đầu tư sẽ th m mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề nghị xây dựng 

nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh    nội dung quy định  hính sá h ưu đãi, thu hút đầu 

tư để  h i thá  tiềm năng, thế m nh về du lị h  ủ  đị  phương; hỗ trợ phát triển 

du lị h  ộng đồng; th m mưu UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh b n h nh 

nghị quyết n y đảm bảo trình tự, thủ tụ  theo quy định  ủ  Luật năm    5; đồng 

thời, đảm bảo Nghị quyết n y  hi đượ  b n h nh sẽ    hiệu lự   ùng thời điểm    

hiệu lự   ủ  Luật Du lị h năm    7 l   từ ng y          8. 

2. Bƣớc 2: Lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết 

Cơ qu n  huyên môn th m mưu UBND tỉnh lập hồ sơ đề nghị xây dựng 

nghị quyết theo quy định t i  hoản   Điều   7 Luật năm    5 gửi Thường trự  

HĐND tỉnh. Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình  ủ  UBND tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết (Theo mẫu s     

Phụ lụ  V b n h nh  èm theo Nghị định s  34    6 NĐ-CP). 

- Bản thuyết minh về  ăn    b n h nh nghị quyết; đ i tượng, ph m vi điều 

 hỉnh  ủ  nghị quyết; nội dung  hính  ủ  nghị quyết; thời gi n dự  iến đề nghị 

HĐND xem xét, thông qu ; dự  iến nguồn lự , điều  iện bảo đảm  ho việ  thi 

h nh nghị quyết. 

Với th nh phần hồ sơ như trên,  ơ qu n  huyên môn  ần th m mưu đảm 

bảo  á  nội dung: 

(i) Sự  ần thiết b n h nh văn bản: Trong đ  nêu rõ  ơ sở pháp lý – điều, 

 hoản trong văn bản QPPL  ủ   ơ qu n nh  nướ   ấp trên gi o HĐND tỉnh quy 

định nội dung nghị quyết. Đồng thời nêu  ơ sở thự  tiễn  ủ  nội dung  ần điều 

 hỉnh trong dự thảo nghị quyết. 
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(ii) Ph m vi điều  hỉnh, đ i tượng áp dụng: Cần xá  định  ụ thể, tránh 

 hung  hung như tên g i dự thảo nghị quyết. 

(iii) Nội dung  hính  ủ  nghị quyết: Cần nêu  á  nội dung  hính l  gì v     

thuyết minh t i s o l i quy định như vậy; nội dung  hính  ủ  dự thảo nghị quyết  ần 

đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp v  th ng nhất với quy định pháp luật hiện h nh. 

Đảm bảo tính hợp hiến đượ  hiểu l  nội dung  hính  ủ  nghị quyết  hông 

đượ  trái với quy định  ụ thể  ủ  Hiến pháp;  ần lưu ý rằng,  á  quy định  ủ  

Hiến pháp    thể đượ   hi  l m h i lo i: những quy định    giá trị thi h nh trự  

tiếp v  những quy định    giá trị thi h nh gián tiếp thông qu   á  đ o luật. Bên 

  nh đ , nội dung  hính  ủ  nghị quyết  hông đượ  trái với tinh thần  ủ  Hiến 

pháp, tinh thần Hiến pháp đượ  thể hiện từ  hính  á  quy ph m  ủ  Hiến pháp. 

Đảm bảo tính hợp pháp đượ  hiểu l  nội dung  hính  ủ  nghị quyết phải 

phù hợp với văn bản QPPL  ủ   ơ qu n  ấp trên đã b n h nh v  bảo đảm tuân thủ 

th  bậ  hiệu lự  pháp lý  ủ  văn bản trong hệ th ng pháp luật. Đ i với nội dung 

n y,  ơ qu n th m mưu  ần lưu ý bên   nh việ  đảm bảo phù hợp với  á  văn bản 

QPPL điều  hỉnh trự  tiếp nội dung  hính  ủ  nghị quyết thì  ần đảm bảo phù 

hợp với  á  văn bản QPPL quy định  hung như  á  quy định  ủ  Luật năm    5, 

Luật Tổ  h    hính quyền đị  phương năm    5, Nghị định s  34    6 NĐ-CP... 

Đảm bảo tính th ng nhất với hệ th ng pháp luật hiện h nh đượ  hiểu l  

 ùng một lĩnh vự  h y đ i tượng điều  hỉnh thì  á  QPPL phải th ng nhất với 

nh u v   hông    mâu thuẫn giữ   á  QPPL đ . Tính th ng nhất đượ  thể hiện 

theo h i trụ : trự  ng ng v  trụ  d  . Trụ  ng ng    nghĩ  l   á  văn bản QPPL 

 ủ   ùng một  ơ qu n b n h nh phải th ng nhất với nh u v  trụ  d      nghĩ  l  

 á  văn bản QPPL  ủ   ấp trên v   ấp dưới phải th ng nhất với nh u. Đ i với nội 

dung n y,  ơ qu n th m mưu  ần ghi nhớ nguyên tắ  áp dụng pháp luật đượ  quy 

định t i Điều  56 Luật năm    5, trong đ  lưu ý: trường hợp  á  văn bản quy 

ph m pháp luật    quy định  há  nh u về  ùng một vấn đề thì áp dụng văn bản    

hiệu lự  pháp lý   o hơn; trường hợp  á  văn bản quy ph m pháp luật do  ùng 

một  ơ qu n b n h nh    quy định  há  nh u về  ùng một vấn đề thì áp dụng quy 

định  ủ  văn bản QPPL b n h nh s u. 

(iv) Thời gi n dự  iến đề nghị HĐND xem xét, thông qu : Cần xá  định  ụ 

thể t i    h p th  b o nhiêu, v o tháng, năm n o  ủ  HĐND tỉnh. 

(v) Dự  iến nguồn lự , điều  iện bảo đảm  ho việ  thi h nh nghị quyết: 

Cần xá  định  ụ thể về nguồn lự  t i  hính, nguồn nhân lự ,  ơ sở vật  hất đảm 

bảo  ho việ  tổ  h   thi h nh nghị quyết. 
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Đ i với nội dung n y, Luật năm    5 v  Nghị định s  34    6 NĐ-CP 

 hông quy định về thời gi n UBND tỉnh gửi hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết 

đến Thường trự  HĐND tỉnh; tuy nhiên,  á   ơ qu n  huyên môn thuộ  UBND 

tỉnh  ần  hủ động l m sớm  để đảm bảo trình tự, thủ tụ  xây dựng, b n h nh văn 

bản QPPL (tính  ả thời gi n trình Thường trự  HĐND tỉnh xem xét đề nghị xây 

dựng nghị quyết; thời gi n so n thảo, lấy ý  iến; thời gi n thẩm định; thời gi n 

trình UBND tỉnh thông qu  t i phiên h p quyết định trình HĐND tỉnh; thời gi n 

thẩm tr   ủ   á  B n thuộ  HĐND tỉnh; thời gi n trình HĐND tỉnh v  thời điểm 

   hiệu lự   ùng với thời điểm    hiệu lự   ủ  văn bản gi o quy định  hi tiết), 

 ũng như đảm bảo  hất lượng dự thảo nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh. 

3. Bƣớc 3: Thƣờng trực HĐND tỉnh xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết 

Thường trự  HĐND tỉnh xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết; nếu 

 hấp thuận thì b n h nh văn bản ( ông văn) phân  ông UBND tỉnh trình dự thảo 

nghị quyết, trong đ  quyết định thời h n trình HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết. 

Luật năm    5 v  Nghị định s  34    6 NĐ-CP  hông quy định trường 

hợp Thường trự  HĐND tỉnh  hông  hấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết thì 

thự  hiện như thế n o. Tuy nhiên, đ i với trường hợp quy định  hi tiết điều, 

 hoản đượ  gi o,  hi đã xá  định  hính xá  nội dung đượ  gi o quy định  hi tiết 

theo quy định thì sẽ  hông xảy r  trường hợp  hông  hấp thuận đề nghị xây dựng 

nghị quyết; nhưng    thể xảy r  trường hợp Thường trự  HĐND tỉnh yêu  ầu 

điều  hỉnh, l m rõ một s  nội dung trong đề nghị xây dựng nghị quyết. Trên thự  

tế, t i đị  b n tỉnh Bắ  Gi ng từ  hi thự  hiện theo quy định  ủ  Luật B n h nh 

văn bản QPPL năm    5 đến n y,  hư     trường hợp n o Thường trự  HĐND 

tỉnh  hông  hấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết thuộ   hoản   Điều  7 Luật 

năm    5. 

4. Bƣớc 4: Phân công cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan phối 

hợp soạn thảo dự thảo nghị quyết 

Trên  ơ sở văn bản  hấp thuận  ủ  Thường trự  HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

b n h nh văn bản ( ông văn) phân  ông so n thảo, trong đ , xá  định rõ:  

(i) Cơ qu n, tổ  h    hủ trì so n thảo, thường l   á   ơ qu n  huyên môn 

thuộ  UBND tỉnh     h   năng, nhiệm vụ th m mưu quản lý nh  nướ  về lĩnh 

vự  thuộ  ph m vi điều  hỉnh  ủ  nghị quyết. Đây  ũng l  nhiệm vụ đượ  quy 

định trong văn bản  ủ  UBND tỉnh quy định  h   năng, nhiệm vụ, quyền h n v  

 ơ  ấu tổ  h    ủ   á   ơ qu n  huyên môn. 
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(ii) Cơ qu n ph i hợp so n thảo dự thảo nghị quyết (nếu   ), thường l   á  

 ơ qu n     h   năng, nhiệm vụ th m mưu quản lý nh  nướ     liên qu n qu n 

đến lĩnh vự  thuộ  ph m vi điều  hỉnh  ủ  nghị quyết. 

III. QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND 

TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HĐND TỈNH (THUỘC 

KHOẢN 2, KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 27 LUẬT NĂM 2015) 

Trường hợp b n h nh nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh thuộ   hoản  ,  hoản 3, 

 hoản 4 Điều  7 Luật năm    5 - để quy định  hính sá h, biện pháp nhằm bảo 

đảm thi h nh Hiến pháp, luật, văn bản QPPL  ủ   ơ qu n nh  nướ   ấp trên; biện 

pháp nhằm phát triển  inh tế - xã hội, ngân sá h, qu   phòng,  n ninh ở đị  

phương hoặ  biện pháp    tính  hất đặ  thù phù hợp với điều  iện phát triển  inh 

tế - xã hội  ủ  đị  phương  ần thự  hiện quy trình đề nghị xây dựng nghị quyết 

 ủ  HĐND  ấp tỉnh do UBND tỉnh trình (quy trình xây dựng  hính sá h) theo 

quy định  ủ  Luật năm    5 v  Nghị định s  34    6 NĐ-CP gồm 06 bước như 

sau: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bƣớc 1: Xây dựng nội dung chính sách 

Đây l  bướ  đầu tiên trong quy trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  

HĐND tỉnh, đượ  thể hiện t i Điều 34, Điều     Luật năm    5 v  Điều 5 Nghị 

định s  34    6 NĐ-CP. Để đảm bảo  á  quy định n y,  ơ qu n th m mưu  ần 

thự  hiện  á  bướ  s u: 

Xây dựng nội dung chính sách 

Xác định vấn đề, mục tiêu chính sách 

Dự kiến các giải pháp chính sách 

 

 

Lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết 
 

3 

 

ĐGTĐ chính sách, các giải pháp chính 
sách (dự kiến) 

2 

 

Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết 
5 

 

Lấy ý kiến về đê nghị xây dựng nghị 
quyết 
 

4 

 

Thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết 
và trình TT HĐND tỉnh đề nghị xây 
dựng nghị quyết 

6 

 

1 
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1.1. Tổng kết, đánh giá, nghiên cứu cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn có liên 

quan đến nội dung chính sách 

Để xây dựng nội dung  hính sá h,  á  sở, b n, ng nh thuộ  UBND tỉnh    

trá h nhiệm thự  hiện một hoặ  một s  ho t động s u: 

- Nghiên   u đường l i,  hủ trương  ủ  Đảng về  á  lĩnh vự  thuộ  ph m 

vi th m mưu quản lý ng nh, lĩnh vự   ủ  mình. 

- Nghiên   u  á  văn bản QPPL  ủ   á   ơ qu n nh  nướ  ở trung ương. 

- Th m mưu  ho UBND tỉnh tiến h nh tổng  ết việ  thi h nh pháp luật lĩnh 

vự  thuộ  ph m vi th m mưu quản lý  ủ  mình, trong trường hợp  hông tiến 

h nh tổng  ết thì    thể tiến h nh  hảo sát đánh giá thự  tr ng qu n hệ xã hội. 

- Nghiên   u thông tin, tư liệu,  á  điều ướ  qu   tế m  Cộng hò  xã hội 

 hủ nghĩ  Việt N m l  th nh viên. 

- Nghiên   u yêu  ầu quản lý nh  nướ , phát triển  inh tế - xã hội; bảo đảm 

thự  hiện quyền  on người, quyền v  nghĩ  vụ  ơ bản  ủ   ông dân; bảo đảm 

qu   phòng,  n ninh. 

- Nghiên   u sự  hỉ đ o  ủ   á   ơ qu n nh  nướ     thẩm quyền  ấp trên. 

- Tổng hợp, nghiên   u  á  vấn đề bất  ập từ thự  tiễn thông qu  ho t động 

th m mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nh  nướ , ho t động th nh tr ,  iểm tr  m  

phát hiện r   á  vấn đề thuộ  lĩnh vự   ơ qu n, tổ  h   mình đ ng quản lý  hông 

 òn phù hợp với thự  tiễn. 

- Nghiên   u  iến nghị  ủ   á   ơ qu n, tổ  h  , đ i biểu HĐND, do nh 

nghiệp,  á nhân về  á  vấn đề thuộ  ph m vi th m mưu quản lý ng nh lĩnh vự  

 ủ  mình. 

1.2. Xác định các vấn đề cần giải quyết 

Thông qu  việ  tiến h nh  á  ho t động trên, sở, b n, ng nh sẽ xá  định  á  

vấn đề bất  ập m  thự  tiễn đặt r   ần phải giải quyết liên qu n đến  á  lĩnh vự  

thuộ  ph m vi th m mưu quản lý nh  nướ   ủ  mình hoặ  phát hiện những vấn đề 

bất  ập thuộ  lĩnh vự  quản lý  ủ   á   ơ qu n  há , từ đ     thể  iến nghị  á   ơ 

qu n    thẩm quyền xử lý  á  bất  ập đ . 

Ví dụ: Trong báo  áo về tình hình  inh tế xã hội  ủ  tỉnh nhận định tình hình 

 inh tế - xã hội  ủ  tỉnh vẫn  òn nhiều  h   hăn; một s   hỉ tiêu tuy    tăng 

trưởng nhưng t   độ tăng  òn thấp,  hư  đ t  ế ho  h; tái  ơ  ấu  á  ng nh  òn 
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 hậm,  á  do nh nghiệp sản xuất  inh do nh vẫn  òn nhiều  h   hăn; việ  thu hút 

 á  nh  đầu tư đến để đầu tư sản xuất,  inh do nh ở đị  phương  hông đượ  t t,… 

Từ báo  áo trên  ho thấy vấn đề bất  ập ở đây l  sự tăng trưởng  inh tế  ủ  

tỉnh  hậm,  hông đ t đượ   á   hỉ tiêu đề r . 

1.3. Xác định nguyên nhân của vấn đề cần giải quyết 

Khi xá  định đượ   á  vấn đề bất  ập  ần giải quyết trong  á  lĩnh vự  thuộ  

ph m vi th m mưu quản lý  ủ  mình thì sở, b n, ng nh phải l m rõ đượ  nguyên 

nhân gây r   á  vấn đề đ . Cá  nguyên nhân    thể l : 

- Nguyên nhân từ thể  hế: vấn đề trên thự  tiễn l  do  á  quy định  ủ  pháp 

luật trái với  hủ trương đường l i  ủ  Đảng,  hông phù hợp với   m  ết qu   tế, 

 hông phù hợp với văn bản mới,  hông  òn phù hợp thự  tiễn,  hông đáp  ng yêu 

 ầu quản lý nh  nướ ,…  

- Nguyên nhân từ thự  thi pháp luật: trá h nhiệm triển  h i thi h nh pháp 

luật  ủ   á   ơ qu n nh  nướ ; sự tuân thủ pháp luật  ủ   ơ qu n, tổ  h  , do nh 

nghiệp, người dân,… 

- Nguyên nhân  há : sự hiểu biết pháp luật, điều  iện  inh tế xã hội  ủ  từng 

đơn vị h nh  hính,…  

* Phân tí h ở ví dụ trên:  

+ Nguyên nhân từ thể  hế:  quy định  ủ  tỉnh về  á   ơ  hế ưu đãi đầu tư  

 hông hấp dẫn,  hông thu hút  á  nh  đầu tư v o sản xuất,  inh do nh trên đị  

b n tỉnh, thủ tụ  h nh  hính  òn ph   t p, rườm r ,…  

+ Nguyên nhân từ thự  thi:   á   ơ qu n nh  nướ  trên đị  b n tỉnh  hư  t o 

điều  iện  ho do nh nghiệp đầu tư sản xuất,  inh do nh,  òn gây  h   hăn cho 

do nh nghiệp  hi giải quyết  á  vấn đề thuộ  thẩm quyền như  ấp phép, giải ph ng 

mặt bằng,…  

+ Nguyên nhân  há : đị  lý,  ơ sở h  tầng  ủ  tỉnh, nhân lự  l o động, trình 

độ dân trí,… 

1.4. Mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể cần đạt được khi giải quyết các 

vấn đề 

Khi giải quyết vấn đề bất  ập từ thự  tiễn thì phải xá  định rõ:  

- Mụ  tiêu tổng thể  ần đ t đượ  l  gì? 
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- Để đ t đượ  mụ  tiêu tổng thể thì mụ  tiêu  ụ thể phải đ t đượ  r  s o? 

Việ  xá  định rõ r ng  á  mụ  tiêu  ần đ t đượ  sẽ giúp  ho bộ,  ơ quan 

ng ng bộ  hi đề r   á   hính sá h,  á  giải pháp thự  hiện  hính sá h để giải quyết 

 á  vấn đề bất  ập  ần phải hướng tới  á  mụ  tiêu đã đề r . 

Ví dụ: Ở ví dụ trên 

+ Mụ  tiêu tổng thể  ần đ t đượ  l  thu hút m nh  á  nh  đầu tư,  á  do nh 

nghiệp th m gi  v o đầu tư, sản xuất  inh do nh trên đị  b n tỉnh. 

 + Mụ  tiêu  ụ thể  ần đ t đượ  l : (i) Tăng nguồn thu  ho ngân sá h  ủ  

tỉnh; (ii) T o  ông ăn việ  l m  ho người l o động; (iii)….  

1.5. Định hướng để giải quyết từng vấn đề 

Trướ   á  vấn đề  ần giải quyết v  nguyên nhân  ủ  từng vấn đề đã đượ  

xá  định  ụ thể ở trên. Căn     hủ trương đường l i  ủ  Đảng, Hiến pháp,  á  quy 

định  ủ  pháp luật,  ơ qu n lập đề nghị phải nêu  ụ thể  á  định giải quyết từng 

vấn đề,  èm theo mỗi định hướng đ  l   á  giải pháp thự  hiện.  

* Ví dụ (theo ví dụ nêu trên): 

-  Định hướng giải quyết vấn đề trên l  phải tăng  ường  á   hính sá h thu 

hút đầu tư;  

-  Thu hút, đẩy m nh  á  nguồn lự  nội bộ  ủ  tỉnh để nhằm phát triển  inh 

tế xã hội. 

- (Định hƣớng n)… 

Khi xá  định  á  định hướng giải quyết từng vấn đề, mỗi định hướng giải 

quyết   ơ qu n lập đề nghị phải đề r   á  giải pháp  ụ thể để giải quyết: 

* Phương án giải quyết  á  định hướng theo ví dụ nêu trên    thể l : 

- Ở định hướng th  nhất tăng  ường  á   hính sá h thu hút đầu tư, giải pháp 

   thể l : 

+ Giải pháp  : Ưu đãi về đơn giá thuê đất, thuê mặt nướ , hỗ trợ bồi 

thường, giải ph ng mặt bằng; hỗ trợ đầu tư xây dựng  á   ông trình  ết  ấu h  

tầng; hỗ trợ  inh phí  ho nh  đầu tư thự  hiện đ o t o nghề  ho l o động,.... 

+ Giải pháp  : Cắt giảm thủ tụ  h nh  hính, hỗ trợ v y v n, hỗ trợ xú  tiến 

thương m i,… 

+ Giải pháp n: 
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1.6. Xác định đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, nhóm 

đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện chính sách 

Căn    v o  á  định hướng, giải pháp để giải quyết từng vấn đề  ơ qu n lập 

đề nghị xây dựng văn bản  ần xá  định rõ: 

- Ai l  người  hịu tá  động trự  tiếp  ủ   hính sá h ( ơ qu n, tổ  h  , do nh 

nghiệp,  á nhân,…), nêu rõ tá  động tí h  ự , tá  động tiêu  ự . 

- Ai l  người  hịu trá h nhiệm thự  hiện  hính sá h ( ơ qu n, tổ  h  ,…)  

* Theo ví dụ trên: 

- Đ i tượng, nh m đ i tượng  hịu trá h nhiệm thự  hiện  hính sá h:  ơ qu n 

nh  nướ  t i đị  phương. 

- Đ i tượng, nh m đ i tượng sẽ  hịu sự tá  động  ủ   hính sá h: tất  ả  á  

 ơ qu n, tổ  h  , nh  đầu tư, do nh nghiệp, người dân trên đị  b n tỉnh. 

* C  thể  hái quát  á  nh m đ i tượng  hịu sự tá  động theo biểu s u: 

 

1.7. Xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề 

- Từ  á  vấn đề  ần giải quyết, định hướng giải quyết,  á  giải pháp  ụ thể, 

 ơ qu n lập đề nghị phải xá  định rõ  ơ qu n n o    thẩm quyền quyết định  giải 

quyết vấn đề: Cơ qu n trung ương h y  ấp tỉnh. 

- Theo ví dụ trên: Thẩm quyền giải quyết vấn đề tăng  ường thu hút đầu tư 

thuộ  về HĐND  ấp tỉnh. Hình th   quy định giải quyết vấn đề n y l  Nghị quyết 

 ủ  HĐND  ấp tỉnh. 

1.8. Sản phẩm của việc xây dựng nội dung chính sách 
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Sản phẩm  ủ  việ  xây dựng nội dung  hính sá h l  Báo  áo nội dung 

 hính sá h gồm  á  nội dung s u: 

(i)  á  định  á  vấn đề  ần giải quyết, nguyên nhân  ủ  từng vấn đề. 

(ii)  á  định mụ  tiêu tổng thể, mụ  tiêu  ụ thể  ần đ t đượ   hi giải quyết 

 á  vấn đề. 

(iii)  á  định định hướng, giải pháp để giải quyết từng vấn đề. 

(iv)  á  định đ i tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp  ủ   hính sá h, nh m đ i 

tượng  hịu trá h nhiệm thự  hiện  hính sá h. 

(v)  á  định thẩm quyền b n h nh  hính sá h để giải quyết vấn đề. 

2. Bƣớc 2: Đánh giá tác động chính sách 

2.1. Khái niệm và mục đích của đánh giá tác động chính sách 

- Khái niệm: Đánh giá tá  động  ủ   hính sá h l  việ  phân tí h, dự báo tá  

động  ủ   hính sá h đ ng đượ  xây dựng đ i với  á  nh m đ i tượng  há  nh u 

nhằm lự   h n giải pháp t i ưu thự  hiện  hính sá h ( hoản   Điều   Nghị định 

s  34    6 NĐ-CP). 

- Mụ  đí h  ủ  đánh giá tá  động  hính sá h: 

+ Giúp  ơ qu n    thẩm quyền thận tr ng,  há h qu n  hi xem xét,  ân 

nhắ  lự   h n giải pháp hợp lý,  hả thi v  hiệu quả để giải quyết vấn đề thự  tiễn 

dự  trên việ  phân tí h  hi phí, lợi í h,  á  tá  động tí h  ự  v  tiêu  ự  đ i với 

 á nhân, tổ  h   v   ơ qu n nh  nướ  do thi h nh  hính sá h nếu đượ  b n h nh. 

+ Giúp nâng   o  hất lượng  ủ   hính sá h do việ  phân tí h, đánh giá 

đượ  thự  hiện bằng  á  phương pháp  ho  h   dự  trên  á  thông tin, dữ liệu, s  

liệu đượ  thu thập từ  á  nguồn rõ r ng, tin  ậy. 

+ Giúp  ho việ   ông  h i  á  thông tin trong quá trình xây dựng  hính 

sá h thông qu  việ  lấy ý  iến nhân dân,  á  đ i tượng  hịu tá  động trự  tiếp 

trong su t quá trình xây dựng, thẩm định, thông qu   hính sá h  ũng như trong 

quá trình so n thảo, thẩm định, thẩm tr  v  thông qu  dự thảo văn bản QPPL. 

+ Giúp việ  đảm bảo tính th ng nhất, đồng bộ  ủ   á   hính sá h, quy định 

pháp luật đ i với hệ th ng pháp luật  ủ  Việt N m v   á  điều ướ  qu   tế. 

2.2. Quy trình đánh giá tác động chính sách 
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Đánh giá tá  động  ủ   hính sá h l  bướ    trong quy trình đề nghị xây 

dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh trong  á  trường hợp thuộ   hoản  ,  hoản 3, 

 hoản 4 Điều  7 Luật năm    5. 

Quy trình đánh giá tá  động  hính sá h gồm  á  bướ  s u: 

2.2.1. Lập kế hoạch đánh giá tác động chính sách 

S u  hi xá  định đượ  những lĩnh vự  tá  động  ần phải tập trung đ i với 

từng nh m đ i tượng, đơn vị đánh giá sẽ xây dựng hệ th ng  á   hỉ tiêu đánh giá 

phù hợp  ủ  từng lĩnh vự  đánh giá tá  động:  inh tế, xã hội, thủ tụ  h nh  hính, 

giới v  hệ th ng pháp luật. 

Cá  thông tin đầu v o để lập  ế ho  h đánh giá tá  động  hính sá h l   ết 

quả  ủ  bướ    nêu trên, b o gồm: mô tả vấn đề thự  tiễn  ần giải quyết, mụ  tiêu 

 hính sá h v   á  giải pháp thự  hiện  hính sá h đượ  dự  iến; xá  định  á  đ i 

tượng  hính  hịu tá  động v  đ i tượng bị ảnh hưởng ( hịu trá h nhiệm tổ  h  , 

thi h nh  hính sá h); xá  định  á  lo i tá  động  hính, phương pháp  hính  ần sử 

dụng để đánh giá tá  động v  xá  định  á  nguồn lự  (nhân lự ,  inh phí, thời 

gi n, vật  hất) để thự  hiện đánh giá tá  động  hính sá h. 

2.2.2. Thực hiện đánh giá tác động chính sách 

Việ  đánh giá tá  động    thể đượ  thự  hiện riêng rẽ đ i với từng lo i tá  

độnghoặ     thể thự  hiện đồng thời theo từng ho t động  ụ thể  ủ  quy trình 

đánh giá tá  động  hính sá h: Thu thập thông tin v  đánh giá, phân tí h tá  động. 

Để bảo đảm độ  huyên sâu v   á  yếu t   ỹ thuật  há , mỗi báo  áo đánh giá tá  

động  hính sá h nên    sự th m gi   ủ   huyên gi   huyên sâu về pháp luật, 

 huyên gi   inh tế,  huyên gi  về xã hội v  giới,  huyên gi  về thủ tụ  h nh  hính 

hoặ   ông  h  , viên  h    m hiểu sâu về lĩnh vự  n y. Trong trường hợp tổ 

 h   l m việ  nh m thì  ần    một trưởng nh m hoặ  một th nh viên  hịu trá h 

nhiệm tổng hợp, điều ph i  hung. 

2.2.2.1. Thu thập thông tin định tính và định lượng 

Trên  ơ sở  á   hỉ tiêu đã đượ  s ng l    ủ  mỗi lo i tá  động  ho mỗi 

nh m đ i tượng, đơn vị đánh giá  ần xây dựng  ế ho  h  ụ thể để thu thập thông 

tin định tính v  định lượng, b o gồm: lo i thông tin  ần thu thập đ i với mỗi  hỉ 

tiêu, đơn vị s  lượng giá trị để áp dụng phương pháp định lượng, nguồn thông 

tin t i liệu để phân tí h định tính, phương pháp thu thập thông tin v   á  nguồn 

thông tin. 
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2.2.2.2. Đánh giá, phân tích các tác động 

Tá  động  ủ   hính sá h đượ  đánh giá gồm (Điều 6 Nghị định s  

34    6 NĐ-CP):  

a) Đánh giá tác động về kinh tế:  

“Đượ  đánh giá trên  ơ sở phân tí h  hi phí v  lợi í h đ i với một hoặ  một 

s  nội dung về sản xuất,  inh do nh, tiêu dùng, môi trường đầu tư v   inh do nh, 

 hả năng   nh tr nh  ủ  do nh nghiệp, tổ  h   v   á nhân,  ơ  ấu phát triển  inh 

tế  ủ  qu   gi  hoặ  đị  phương,  hi tiêu  ông, đầu tư  ông v   á  vấn đề  há     

liên qu n đến  inh tế”
2
. 

Cá  tá  động về  inh tế sẽ    tá  động tới  á  đ i tượng  há  nh u trong xã 

hội. Đ i với mỗi đ i tượng  hịu sự tá  động,  á  tá  động về  inh tế sẽ thể hiện 

trong  á  lĩnh vự  s u: 

* Tá  động  inh tế đ i với từng nh m đ i tượng: 

 

Những tá  động đ i với từng đ i tượng n y sẽ    ảnh hưởng tới một nội 

dung  hung l  trình độ phát triển, năng lực cạnh tranh, cơ cấu phát triển kinh tế 

của quốc gia hoặc địa phương như đã quy định trong Nghị định 34    6 NĐ-CP. 

Việ  phân tí h tá  động  ũng    thể phân tí h sâu hơn tới nội dung n y thông qu  

 á  phân tí h tá  động đ i với từng đ i tượng như nêu trên. 

- Nh m  ơ qu n nh  nướ : 

Cá  tá  động đ i với nh m  ơ qu n nh  nướ  sẽ  hủ yếu l   á   hi phí v  

lợi í h liên qu n tới chi tiêu công, thu nhập công (thu ngân sách), đầu tư công 

(như đã quy định t i Nghị định 34    6 NĐ-CP). Đây  ũng l   á   hỉ tiêu  hính 

để đánh giá tá  động đ i với nh m đ i tượng n y. 

                   
2
 Khoản   Điều 6 Nghị định s  34    6 NĐ-CP. 
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Cá  ho t động  hi tiêu  ông, thu nhập  ông, đầu tư  ông ở trong  huôn  hổ 

t i liệu n y đượ  hiểu theo nghĩ  hẹp, t   l  b o gồm  á   hoản thu  hi  ủ   á   ơ 

qu n nh  nướ  thông qu  ngân sá h nh  nướ  v   á  quỹ  ủ  Nh  nướ  quản lý. 

Theo  á  nội dung trên,  á   hi phí v  lợi í h đ i với  hu vự  nh  nướ     

thể đượ  mô tả như trong hình dưới đây ( á  lĩnh vự  tá  động  inh tế đ i với 

 hu vự  nh  nướ ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình trên thể hiện  á  lo i hình  hi phí đ i với một  ơ qu n th m gi  thự  

hiện  hính sá h. Cá  lo i  hi phí n y l  m ng tính điển hình v     giá trị th m 

 hảo, nhưng  hông b o quát đượ  hết to n bộ  á   hi phí, lợi í h    thể phát sinh 

trên thự  tế. Do vậy, quá trình đánh giá  ần nhận biết  hính xá   á   hi phí n y v  

 á   hi phí  há . Để tính toán  hi phí đ i với to n xã hội v  nền  inh tế,  hi phí 

sẽ đượ  điều  hỉnh với tổng s  đ i tượng phải th m gi  thự  hiện  hính sá h v  

tần suất thự  hiện  hính sá h đ  trong một năm. 

Ví dụ 1: Tá  động  inh tế đ i với Nh  nướ   ủ  giải pháp trong  hính sá h 

hỗ trợ đ i với tổ  h   áp dụng hệ th ng,  ông  ụ, mô hình, phương pháp quản lý 

tiên tiến; tổ  h   đ t giải thưởng  hất lượng v  tổ  h      sản phẩm, h ng h   

đượ   h ng nhận hợp  huẩn theo Nghị quyết s   4    7 NQ-HĐND ng y 

 3 7    7  ủ  HĐND tỉnh Bắ  Gi ng sử  đổi, bổ sung một s  điều  ủ  Nghị 

quyết s   7      NQ-HĐND ng y  9 7       ủ  HĐND tỉnh về quy định m   

hỗ trợ  á  tổ  h   áp dụng hệ th ng quản lý tiên tiến đ t giải thưởng  hất lượng, 

   sản phẩm, h ng h   đượ   h ng nhận hợp  huẩn. 

Nhằm  huyến  hí h  á  tổ  h   áp dụng hệ th ng,  ông  ụ, mô hình, 

phương pháp quản lý tiên tiến; tổ  h   đ t giải thưởng  hất lượng v  tổ  h      

L
ỢI  
ÍC
H 

 

THU CHI NGÂN SÁCH  

NGOÀI NGÂN SÁCH 
+ + 

 
ĐẦU TƯ  TÀI SẢN 

 

CHI TRẢ TIỀN MẶT/ CHI 

PHÍ KHÁC 

 Giảm thu từ thuế, phí, lệ phí 
cho NSNN  

 Giảm thu từ các khoản phí 
đóng góp ngoài NSNN, và 
cho các quỹ  

 Tăng thu từ thuế, phí, lệ phí 
cho NSNN 

 Tăng thu từ các khoản phí 
đóng góp ngoài NSNN và cho 
các quỹ 

 Tăng chi trang thiết bị, vật tư  
 Tăng chi đầu tư công (cơ sở 

hạ tầng, trụ sở làm việc …) 

 Giảm chi trang thiết bị, vật tư  
 Giảm chi đầu tư công (cơ sở 

hạ tầng, trụ sở làm việc …) 

 Tăng các khoản chi trả tiền 
mặt của Nhà nước: trợ cấp xã 
hội, bảo trợ, an sinh xã hội… 

 Tăng chi trả tiền lương và các 
khoản có tính chất như lương 

 Tăng chi phí trợ giá, trợ cấp, 
hỗ trợ, đền bù tiền lãi… 

 Giảm các khoản chi trả tiền mặt 
của Nhà nước: trợ cấp xã hội, 
bảo trợ, an sinh xã hội… 

 Giảm chi trả tiền lương và các 
khoản có tính chất như lương 

 Giảm chi phí trợ giá, trợ cấp, hỗ 
trợ, đền bù tiền lãi… 
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sản phẩm, h ng h   đượ   h ng nhận hợp  huẩn để từng bướ  nâng   o năng 

suất,  hất lượng sản phẩm, h ng h  ,  hả năng   nh tr nh  ủ   á  tổ  h  , giúp tổ 

 h   phát triển bền vững, qu  đ , đ ng g p v o sự phát triển  ho  h    ông nghệ, 

 inh tế-xã hội  ủ  tỉnh. HĐND tỉnh đã b n h nh Nghị quyết s   4    7 NQ-

HĐND sử  đổi, bổ sung một s  điều  ủ  Nghị quyết s   7      NQ-HĐND theo 

hướng mở rộng đ i tượng đượ  hưởng hỗ trợ v  tăng m   hỗ trợ,  ụ thể: (i) Đ i 

với tổ  h   áp dụng hệ th ng quản lý tiên tiến: tăng 1  triệu đồng  ho mỗi nội 

dung hỗ trợ v  mở rộng đ i tượng hỗ trợ từ    hệ th ng quản lý tiên tiến th nh    

hệ th ng,  ông  ụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến; (ii) Đ i với tổ  h   

đ t giải thưởng  hất lượng: Tăng    triệu đồng đ i với tổ  h   đ t giải thưởng 

 hất lượng qu   tế Châu Á - Thái Bình Dương; tăng  5 triệu đồng đ i với tổ  h   

đ t giải v ng, giải b    hất lượng Qu   gi ; (iii) Đ i với tổ  h      sản phẩm, 

h ng h   đượ   h ng nhận hợp  huẩn: tăng  7 triệu đồng đ i với tổ  h      sản 

phẩm, h ng h   đượ   h ng nhận phù hợp tiêu  huẩn  hu vự , tiêu  huẩn qu   

tế; tăng  4 triệu đồng  ho tổ  h      sản phẩm, h ng h   đượ   h ng nhận phù 

hợp tiêu  huẩn  hu vự , tiêu  huẩn qu   gi . 

Như vậy, với  hính sá h n y v  giả sử s  lượng tổ  h   áp dụng hệ th ng 

quản lý tiên tiến, đ t giải thưởng  hất lượng v     sản phẩm, h ng h   đượ  

 h ng nhận hợp  huẩn bằng s  lượng t i thời điểm thự  hiện Nghị quyết s  

17/2011/NQ-HĐND: 45 tổ  h   áp dụng hệ th ng quản lý tiên tiến  6 năm = 

 . 3  triệu đồng; 3 tổ  h   đ t giải thưởng  hất lượng  6 năm = 45 triệu đồng;  8 

lượt tổ  h      sản phẩm, h ng h   đượ   h ng nhận hợp  huẩn  6 năm = 68 

triệu đồng ( 7 qu   gi ,    qu   tế)
3
,  hư  tính  á  trường hợp phát sinh do mở 

rộng đ i tượng đượ  hưởng hỗ trợ; thì trong  6 năm thự  hiện Nghị quyết s  

14/2017/NQ-HĐND, tỉnh Bắ  Gi ng sẽ phải tăng thêm m    hi từ ngân sá h nh  

nướ  l    5 triệu đồng. 

Ví dụ 2: Tá  động  inh tế đ i với Nh  nướ   ủ  giải pháp giảm thuế thu 

nhập do nh nghiệp trong  hính sá h hỗ trợ do nh nghiệp nhỏ v  vừ  

Nhằm hỗ trợ do nh nghiệp nhỏ v  vừ , một trong  á  giải pháp  hính sá h 

đượ  đư  r  l  hỗ trợ thuế thu nhập do nh nghiệp cho đ i tượng n y, theo quy 

định  ủ  Luật Hỗ trợ do nh nghiệp nhỏ v  vừ  năm    7, đ i tượng n y đượ  áp 

dụng m   thuế suất thuế thu nhập do nh nghiệp thấp hơn m   thuế suất thông 

thường áp dụng  ho do nh nghiệp theo quy định t i Luật Thuế thu nhập do nh 

nghiệp. Cụ thể, thuế thu nhập do nh nghiệp đ i với do nh nghiệp nhỏ v  vừ  thấp 

hơn 3% v  do nh nghiệp siêu nhỏ thấp hơn 5% so với m   thuế suất thuế thu 

nhập do nh nghiệp hiện n y quy định t i Luật Thuế thu nhập do nh nghiệp. Với 

 hính sá h n y, Nh  nướ  sẽ bị giảm bớt nguồn thu từ thuế thu nhập do nh 

                   
3
 Theo s  liệu th ng  ê t i Tờ trình  ủ  UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong hồ sơ trình Nghị quyết sử  đổi, bổ sung Nghị 

quyết s   7      NQ-HĐND 
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nghiệp từ  hoảng  65.9   do nh nghiệp nhỏ v  vừ  với m   giảm thu v o m   

7.546 tỷ đồng năm. 

- Nh m người dân: 

Cá  tá  động đ i với nh m người dân sẽ  hủ yếu l   á   hi phí v  lợi í h 

liên qu n tới thu nhập, chi tiêu, tiêu dùng  ủ  người dân (như quy định t i Nghị 

định 34    6 NĐ-CP). Đây  ũng l   á   hỉ tiêu  hính để đánh giá tá  động đ i 

với nh m đ i tượng n y. Theo định nghĩ  n y,  á   hi phí v  lợi í h đ i với 

người dân sẽ b o gồm m   tăng (giảm) về  hi phí thời gi n người dân phải bỏ r  

để tuân thủ  á  quy định  ủ   hính sá h,  hi phí trự  tiếp phải bỏ r  để thự  hiện 

quy định đ , phí, thuế, lệ phí phải đ ng thêm  ho Nh  nướ , hoặ  m   tiền mặt  

trợ  ấp đượ  nhận. Điều n y ảnh hưởng trự  tiếp tới  inh tế v   hả năng tiêu dùng 

 ủ  người dân. Cá  tá  động về mặt  hi phí đ i với  hi tiêu, m   độ tiêu dùng  ủ  

người dân đượ  thể hiện  ụ thể hơn trong hình dưới đây ( á  lĩnh vự  tá  động 

 inh tế đ i với nh m người dân): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Hình trên thể hiện  á  lo i  hi phí đ i với một người dân th m gi  thự  

hiện  hính sá h. Cá  lo i  hi phí n y l  m ng tính điển hình v     giá trị th m 

 hảo, nhưng  hông b o quát đượ  hết to n bộ  á   hi phí, lợi í h    thể phát sinh 

trên thự  tế. Do vậy, quá trình đánh giá  ần nhận biết  hính xá   á   hi phí n y v  

 á   hi phí  há . Để tính toán  hi phí đ i với to n xã hội v  nền  inh tế,  hi phí 

sẽ đượ  điều  hỉnh với tổng s  đ i tượng phải th m gi  thự  hiện  hính sá h v  

tần suất thự  hiện  hính sá h đ  trong một năm. 

Ví dụ 1: Tá  động  inh tế đ i với người dân  hi thự  hiện giải pháp  hính 

sá h lập Quỹ Qu   phòng –  n ninh ở xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết s  

L
ỢI  
ÍC
H 

 

NỘP NGÂN SÁCH  

NGOÀI NGÂN SÁCH 
+ + 

 

ĐẦU TƯ  TÀI SẢN 

 

THU CHI TIỀN MẶT  
CHI PHÍ KHÁC 

 Tăng mức thuế, phí, lệ phí 
phải đóng cho NSNN  

 Tăng các khoản phí phải 
đóng cho các quỹ  

 Giảm mức thuế, phí, lệ phí 
phải đóng cho NSNN  

 Giảm các khoản phí phải 
đóng cho các quỹ  

 Tăng chi trang thiết bị, vật 
tư và chi thường xuyên 
khác 

 Giảmtài sản 

 Giảm  chi trang thiết bị, vật tư 
và chi thường xuyên khác 

 Tăng tài sản 

 Giảm các khoản nhận từ Nhà 
nước: trợ cấp xã hội, bảo trợ, 
an sinh xã hội… 

 Giảm lương và các khoản thu 
nhập khác 

 Giảm mức trợ giá, trợ cấp, hỗ 
trợ, đền bù tiền lãi… 

 Giảm các khoản nhận từ Nhà 
nước: trợ cấp xã hội, bảo trợ, 
an sinh xã hội… 

 Giảm lương và các khoản thu 
nhập khác 

 Giảm mức trợ giá, trợ cấp, hỗ 
trợ, đền bù tiền lãi… 

C
HI 
P
HÍ 
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N
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21/2012/NQ-HĐND ng y  7          ủ  HĐND tỉnh Bắ  Gi ng về việ  lập Quỹ 

Qu   phòng –  n ninh ở xã, phường, thị trấn trên đị  b n tỉnh Bắ  Gi ng
4
.  

Nhằm thự  hiện  hính sá h xã hội h    ông tá  qu   phòng –  n ninh, hỗ 

trợ  ho lự  lượng dân quân tự vệ v   ông  n  ơ sở; giảm bớt gánh nặng về  hi phí 

đ i với ngân sá h nh  nướ  ở tỉnh, HĐND tỉnh đã b n h nh Nghị quyết s  

21/2012/NQ-HĐND, theo đ , m   vận động tự nguyện đ ng g p Quỹ l : (i) Cơ 

qu n, đơn vị, tổ  h    hính trị - xã hội, tổ  h   xã hội, tổ  h   xã hội - nghề 

nghiệp    trụ sở trên đị  b n xã, phường, thị trấn:    .    đồng năm; (ii) Tổ  h   

 inh tế    trụ sở trên đị  b n xã, phường, thị trấn: 5  .    đồng năm; (iii) Hộ gi  

đình thường trú hoặ  t m trú từ 6 tháng trở lên trên đị  b n xã:   .    đồng năm; 

(iv) Hộ gi  đình thường trú hoặ  t m trú từ 6 tháng trở lên trên đị  b n phường, 

thị trấn: 5 .    đồng năm; (v) Hộ gi  đình sản xuất  inh do nh thường trú hoặ  

t m trú từ 6 tháng trở lên trên đị  b n xã, phường, thị trấn:    .    đồng năm. 

Như vậy, với giải pháp thự  hiện  hính sá h n y sẽ phát sinh  hi phí  ủ  hộ 

gi  đình – người dân trên đị  b n tỉnh
5
. 

Ví dụ 2: Tá  động  inh tế đ i với người dân  hi thự  hiện giải pháp  hính 

sá h th nh lập quỹ phòng  h ng thiên t i   

Nhằm thự  hiện  hính sá h xã hội h    ông tá  phòng  h ng thiên t i, 

giảm bớt gánh nặng về  hi phí đ i với NSNN, một giải pháp  hính sá h đã đượ  

đư  r  l  th nh lập Quỹ phòng  h ng thiên t i t i  ấp tỉnh. Với việ  th nh lập quỹ 

n y,  ông dân Việt N m từ đủ  8 tuổi đến hết tuổi l o động theo quy định  ủ  

pháp luật về l o động đ ng g p như s u: (i)  án bộ,  ông  h  , viên  h   trong 

 á   ơ qu n, tổ  h  , lự  lượng vũ tr ng hưởng lương,  án bộ quản lý trong  á  

do nh nghiệp nh  nướ  đ ng   ng y lương người năm theo m   lương  ơ bản s u 

 hi trừ  á   hoản thuế, bảo hiểm phải nộp; (ii) Người l o động trong  á  do nh 

nghiệp đ ng   ng y lương người năm lương t i thiểu; (iii) Người l o động  há : 

đ ng  5.    đồng người năm. 

Như vậy, giải pháp  hính sá h n y sẽ dẫn đến phát sinh  hi phí  ủ  người 

dân,  ụ thể l  m   đ ng g p  ho Quỹ h ng năm. Theo tính toán, với m   đ ng 

như trên, mỗi năm tổng s  tiền to n bộ người dân thuộ  diện phải đ ng sẽ l  

 .647 tỷ đồng năm. 

                   
4
 Nghị quyết n y đã hết hiệu lự  thi h nh (áp dụng từ          3 đến ng y    8    7) do bị bãi bỏ bởi Nghị quyết s  

15/2017/NQ-HĐND ng y  3 7    7  ủ  HĐND tỉnh Bắ  Gi ng bãi bỏ Nghị quyết s          NQ-HĐND. 
5
 Trên thự  tế t i đị  b n tỉnh Bắ  Gi ng trong những năm qu , việ  b n h nh  á   hính sá h  ủ  HĐND tỉnh  thường l  

 á   hính sá h hỗ trợ  ho  á  đ i tượng trong  á  lĩnh vự  – t   l  tá  động  inh tế đ i với nh  nướ , rất ít trường hợp 

b n h nh  hính sá h m     tá  động  inh tế ảnh hưởng trự  tiếp đến nguồn thu  ủ  người dân. 
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- Nh m tổ  h  , do nh nghiệp: 

Cá  tá  động đ i với nh m tổ  h   b o gồm  á   hi phí v  lợi í h ảnh 

hưởng tới ho t động  ủ  tổ  h  , như sản xuất,  inh do nh, tiêu dùng,  hả năng 

  nh tr nh  ủ  tổ  h    inh tế, môi trường  inh do nh,  hả năng phát triển  ủ  tổ 

 h   xã hội. Những tá  động  ụ thể n y đã đượ  quy định t i Nghị định 

34    6 NĐ-CP. Đây  ũng l   á   hỉ tiêu  hính để đánh giá tá  động đ i với 

nh m đ i tượng n y. 

Nh m tổ  h   b o gồm  á  do nh nghiệp đượ  th nh lập theo Luật Do nh 

nghiệp, Hợp tá  xã v   á   ơ sở  inh do nh, hộ  inh tế  á thể, tổ  h    hính trị xã 

hội, tổ  h   xã hội, tổ  h    ộng đồng. C  thể thể hiện  ụ thể hơn  á   hi phí đ i 

với Nh m tổ  h   theo hình dưới đây ( á  lĩnh vự  tá  động  inh tế đ i với nh m 

tổ  h  ):  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình trên thể hiện  á  lo i  hi phí đ i với một tổ  h    hi th m gi  thự  

hiện  hính sá h. Cá  lo i  hi phí n y l  m ng tính điển hình v     giá trị th m 

 hảo, nhưng  hông b o quát đượ  hết to n bộ  á   hi phí, lợi í h    thể phát sinh 

trên thự  tế. Do vậy, quá trình đánh giá  ần nhận biết  hính xá   á   hi phí n y v  

 á   hi phí  há . Để tính toán  hi phí đ i với to n xã hội v  nền  inh tế,  hi phí 

sẽ đượ  điều  hỉnh với tổng s  tổ  h   (đ i tượng) phải th m gi  thự  hiện  hính 

sá h v  tần suất thự  hiện  hính sá h đ  trong   năm. 

Ví dụ 1: Tá  động  inh tế đ i với tổ  h    inh tế  hi thự  hiện giải pháp 

 hính sá h lập Quỹ Qu   phòng –  n ninh ở xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết 

s          NQ-HĐND ng y  7          ủ  HĐND tỉnh Bắ  Gi ng về việ  lập 

L
ỢI  
ÍC
H 

 

NỘP NGÂN SÁCH  

NGOÀI NGÂN SÁCH 
+ + 

 

ĐẦU TƯ  TÀI SẢN 

 

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG  

CHI PHÍ KHÁC 

 Tăng mức thuế, phí, lệ phí 
phải đóng cho NSNN  

 Tăng các khoản phí phải 
đóng cho các quỹ  

 Giảm mức thuế, phí, lệ phí 
phải đóng cho NSNN  

 Giảm các khoản phí phải 
đóng cho các quỹ  

 Tăng chi trang thiết bị, vật 
tư và chi thường xuyên khác 

 Giảmtài sản 

 Giảm  chi trang thiết bị, vật tư 
và chi thường xuyên khác 

 Tăng tài sản 

 Chi đầu vào (nguyên liệu, 
nhiên liệu, tiền lương, khấu 
hao…) 

 Giảm mức trợ giá, trợ cấp, hỗ 
trợ, đền bù tiền lãi… 

 Giảmchi đầu vào (nguyên liệu, 
nhiên liệu, lương, khấu hao …) 

 Tăng mức trợ giá, trợ cấp, hỗ 
trợ, đền bù tiền lãi… 
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Quỹ Qu   phòng –  n ninh ở xã, phường, thị trấn trên đị  b n tỉnh Bắ  Gi ng như 

đã nêu trên
6
. 

Ví dụ 2: Tá  động  inh tế đ i với do nh nghiệp  ủ  Giải pháp Giảm thuế 

thu nhập do nh nghiệp trong  hính sá h hỗ trợ do nh nghiệp nhỏ v  vừ  

Một trong  á  giải pháp đượ  đề xuất trong  hính sá h hỗ trợ do nh nghiệp 

nhỏ v  vừ  l  áp dụng m   thuế thu nhập do nh nghiệp đ i với do nh nghiệp nhỏ 

v  vừ  thấp hơn 3% v  do nh nghiệp siêu nhỏ thấp hơn 5% so với m   thuế suất 

thuế thu nhập do nh nghiệp  hiện n y quy định t i Luật Thuế thu nhập do nh 

nghiệp. Với  hính sá h n y, lợi í h đ i với  á  do nh nghiệp nhỏ v  vừ  sẽ l  

m   giảm phải đ ng  ho ngân sá h nh  nướ  v o  hoảng 7.546 tỷ đồng năm. 

Ng y lập t    hoảng  65.9   do nh nghiệp nhỏ v  vừ  sẽ đượ  hưởng lợi từ quy 

định n y. N  lập t   t o tiền đề tăng v n  hủ sở hữu  ủ   á  do nh nghiệp nhỏ v  

vừ  v  l   ơ sở  ho đầu tư mở rộng, tăng tổng t i sản, tăng quy mô. M   lợi 

nhuận do nh nghiệp nhỏ v  vừ     thể giữ l i l  7.546 tỷ đồng,g p phần  ho quá 

trình tăng trưởng v  tí h lũy v n  ủ  do nh nghiệp. Đây sẽ l  nền tảng  ho việ  

mở rộng nguồn thu trong tương l i  ho bản thân do nh nghiệp v   ho Nh  nướ . 

* Chỉ tiêu v   á  thông tin  ần thu thập: 

 á  định tr ng tâm v   hỉ tiêu  hính trong đánh giá tá  động  inh tế l  

bướ  qu n tr ng v   ần thiết. Để    thể xá  định đượ   á   hỉ tiêu,  ần luôn đặt 

 âu hỏi: “Chính sá h, giải pháp thự  hiện  hính sá h trong đề nghị xây dựng văn 

bản QPPL CÓ hay KHÔNG gây r  những tá  động  inh tế n o?”. Câu hỏi n y sẽ 

giúp  ho việ  hình dung đượ   á   hỉ tiêu đánh giá tá  động  inh tế dễ d ng. 

Bảng dưới đây gợi ý  á   hỉ tiêu để th m  hảo sử dụng trong đánh giá tá  động  

 inh tế v  hướng dẫn  á  thông tin  ần đượ  thu thập  hi đánh giá tá  động  inh 

tế đ i với mỗi  hỉ tiêu (Lưu ý: Cá  thông tin v  dữ liệu nêu t i Bảng  .  trên  hỉ 

m ng tính gợi ý. Tùy từng trường hợp, đơn vị đánh giá tá  động  ần xá  định  ụ 

thể v   hính xá   á  thông tin v  dữ liệu  ần thu thập. Đồng thời, trong quá trình 

thu thập thông tin để đánh giá tá  động  inh tế,  ần     ế ho  h xá  định  á  

thông tin để đánh giá tá  động về giới (nếu   ). Trong đánh giá tá  động  inh tế, 

việ  thu thập  á  thông tin để phân tí h định lượng  á   hỉ tiêu tá  động đ ng v i 

trò qu n tr ng. Tuy nhiên, việ  thu thập  á  thông tin định tính, ý  iến  ủ   á  đ i 

tượng đượ  lấy ý  iến  ũng    ý nghĩ  qu n tr ng. Những thông tin định tính n y 

sẽ bổ sung v  l m phong phú thêm  á  đánh giá định lượng): 

                   
6
 Tương tự như nội dung footnote 3, trên đị  b n tỉnh Bắ  Gi ng trong những năm qu  rất ít trường hợp b n h nh  hính 

sá h    tá  động về  inh tế theo hướng ảnh hưởng đến lợi í h  inh tế  ủ   á  do nh nghiệp, tổ  h    inh tế … m   hủ 

yếu l   á   hính sá h hỗ trợ. 
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Thu NSNN (từ thuế, phí, 

lệ phí) v  thu ngo i ngân 

sá h (ví dụ như  á  

khoản đ ng  ho  á  

quỹ…)  

 M c thuế, phí, lệ phí hiện h nh 

 M c thuế, phí, lệ phí mới 

 S  lượng đ i tượng phải tuân thủ 

 M   đ ng trong một năm 

 … 

Tăng  giảm chi về  ơ sở 

vật chất, trang thiết bị, 

vật tư, t i sản  ông,  hi 

đầu tư  ông ( ơ sở h  

tầng, trụ sở …) v   á  

khoản  hi thường xuyên 

 há  để thực hiện giải 

pháp  hính sá h 

 M c chi về t i sản  ông đ i với một đơn vị 

 S  lượng đơn vị sẽ phải thực hiện 

 Đơn giá  hi đầu tư  ông theo  ông trình, hoặc theo 

đị  phương  

 Tổng s   ông trình hoặ  đị  phương sẽ triển khai 

ho t động đầu tư  ông 

 Đơn giá  ủa một đơn vị sản lượng củ   ông trình đầu 

tư  ông  t i sản 

 Tổng sản lượng, s  lượng, kh i lượng ho n th nh  ủa 

t i sản  ông,  ông trình  ơ sở h  tầng… 

Tăng  giảm  á   á  

khoản chi trả tiền mặt 

củ  Nh  nước: trợ cấp xã 

hội, bảo trợ,  n sinh xã 

hội…, tăng  hi trả tiền 

lương,  á   hoản tương 

đương lương,  hi phí trợ 

giá, trợ cấp, hỗ trợ, đền 

bù tiền lãi… 

 M c trợ cấp/ chi trả tiền mặt/ nhận trợ cấp xã hội/ 

nhận lương hưu… hiện t i 

 M c trợ cấp/ chi trả tiền mặt / nhận trợ cấp xã hội/ 

nhận lương hưu… theo dự kiến mới củ   á  giải 

pháp  hính sá h 

 S  lượng người đượ  hưởng, bị ảnh hưởng… 

 M c trợ cấp/ chi trả hỗ trợ  đền bù  trợ giá… hiện t i 

 M c trợ cấp/ chi trả hỗ trợ  đền bù  trợ giá… theo dự 

kiến mới củ   á  giải pháp  hính sá h 

 S  lượng người đượ  hưởng, bị ảnh hưởng… 

Tăng  giảm thuế, phí, lệ 

phí phải đ ng  ho 

NSNN, phí  ho  á  quỹ 

(ví dụ như Quỹ BHXH, 

Bảo trì đường bộ…) 

 M c thuế, phí lệ phí hiện t i 

 M c thuế, phí, lệ phí theo  á  giải pháp  hính sá h 

mới 

 Tổng s  đ i tượng sẽ tham gia thực hiện… 

M   tăng  giảm  hi phí 

đầu v o như nguyên liệu, 

nhiên liệu,  hấu h o 

 M   th y đổi về m   tiêu h o nhiên liệu, giá nguyên 

nhiên liệu (ví dụ đ i với  á  mặt h ng v  giá do Nh  

nước quản lý giá như điện, xăng dầu…) 

 Tổng s  m   độ tiêu h o về nguyên liệu, nhiên liệu 

của một doanh nghiệp hoặc của cả một khu vực 

doanh nghiệp 

 M   tăng  giảm về tỷ lệ đ ng BH H, BHYT 

 M   tăng, giảm về m   lương t i thiểu 

 Tổng s  đ i tượng phải thực hiện giải pháp  hính 

sá h…. 
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* Phương pháp đánh giá: 

Phân tí h Lợi í h - Chi phí l  một phương pháp  hủ đ o trong đánh giá tá  

động  inh tế nhằm đánh giá lợi í h thuần m  một  hính sá h hoặ  một  hương 

trình sẽ m ng l i  ho xã hội h y nền  inh tế. Phân tí h lợi í h - chi phí    thể 

đượ  thự  hiện để l m rõ  á  lợi í h v   hi phí đ i với từng nh m đ i tượng  hịu 

ảnh hưởng  há  nh u trong xã hội. 

Cá  bướ  thự  hiện ở trên giúp xá  định đượ   á  đ i tượng bị ảnh hưởng, 

 á  lo i  hi phí v  lợi í h  hính đ i với từng đ i tượng. Đây  ũng l   ơ sở qu n 

tr ng  ho quá trình lấy ý  iến, thu thập s  liệu v  tính toán lợi í h –  hi phí đ i 

với từng giải pháp  hính sá h. 

Đây l  phương pháp đượ  sử dụng phổ biến nhất  hi đánh giá tá  động  ủ  

một đề xuất  hính sá h. Phương pháp n y thường đượ  sử dụng  hi: 

+ Tá  động đến nhiều đ i tượng: Nh  nướ , người dân, tổ  h   (như do nh 

nghiệp  ơ sở  inh tế). Với mỗi đ i tượng n y, phân tí h  ết quả sẽ l m rõ lợi í h 

v   hi phí liên qu n l  gì. 

+ Nhận biết v  tính toán tất  ả  á  lo i hình  hi phí v  lợi í h. 

+ C  nhiều giải pháp  hính sá h, b o gồm  ả giải pháp sử dụng biện pháp 

b n h nh văn bản QPPL v   hông b n h nh văn bản QPPL. 

+ Chư     thông tin rõ r ng về nguồn lự đượ  phân bổ  ho việ  thự  hiện 

 hính sá h. 

+ Tiêu  hí qu n tr ng l  tìm r  giải pháp  hính sá h m     lợi í h phải lớn 

hơn  hi phí. Trong đ  giải pháp đượ  đề xuất lự   h n l  giải pháp    lợi í h 

thuần lớn nhất. 

- Sử dụng giả định trong phân tí h đánh giá tá  động  hính sá h 

Do đánh giá tá  động  hính sá h    tính  hất dự báo, nên việ  sử dụng  á  

giả định    ý nghĩ  hết s   qu n tr ng v  l  phương pháp  hông thể thiếu  hi 

thự  hiện đánh giá tá  động  hính sá h. Việ  sử dụng  á  giả định  hông  hỉ 

đượ  sử dụng trong quá trình đánh giá tá  động  inh tế m     thể sử dung trong 

đánh giá tá  động xã hội, thủ tụ  h nh  hính. 

Tuy sử dụng  á  giả định, song việ  áp dụng  á  giả định phải dự  trên  á  

quy luật  inh tế, xã hội  hắ   hắn,  hính xá  v  đã đượ  xá  lập. Cá   ông th  , 

mô hình đượ  sử dụng  ho việ  phân tí h phải    tính  ho  h  , bám sát với tình 
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hình thự  tiễn. Do tầm qu n tr ng  ủ   ông tá  phân tí h dự báo trong đánh giá 

tá  động  hính sá h, nguyên tắ  thận tr ng phải đượ  đặ  biệt  hú ý v  tôn tr ng. 

Cá  dữ liệu sử dụng  ho giả định phải l   á  s  liệu th ng  ê, điều tr , hoặc 

thu thập trên thự  tế v  đượ   iểm định về tính sát thự . Cá   h ng   , bằng 

 h ng từ thự  tiễn phải bám sát thự  tế. 

Logi  v  phương pháp tương tự    thể đượ   á  đơn vịđánh giá áp dụng 

một  á h sáng t o, linh ho t trong quá trình đánh giá tá  động  hính sá h (đặ  

biệt l  tá  động  inh tế, xã hội v  thủ tụ  h nh  hính). 

b) Đánh giá tác động xã hội 

“Tá  động về xã hội  ủ   hính sá h đượ  đánh giá trên  ơ sở phân tí h, dự 

báo tá  động đ i với một hoặ  một s  nội dung về dân s , việ  l m, t i sản, s   

 hỏe, môi trường, y tế, giáo dụ , đi l i, giảm nghèo, giá trị văn h   truyền th ng, 

gắn  ết  ộng đồng, xã hội v   á  vấn đề  há     liên qu n đến xã hội”
7
 

Đánh giá tá  động xã hội    nhiệm vụ thu thập  á  dữ liệu từ thự  tế đời 

s ng để phân tí h, nhằm dự báo  á  th y đổi  hính    thể xảy r  trong đời s ng 

vật  hất v  tinh thần  ủ  người dân trên  ơ sở tá  động  ủ  một hoặ  một s   hính 

sá h nhất định đượ  thi h nh. Theo quy định n i trên, đánh giá tá  động xã hội    

nội dung rất rộng, b o gồm t i thiểu    lĩnh vự   há  nh u  ủ  đời s ng xã hội. 

Hiếm    một giải pháp  hính sá h n o trong đề xuất xây dựng văn bản QPPL l i 

   thể tá  động tớito n bộ lĩnh vự  xã hội,  ộng đồng dân  ư h y nh m xã hội ở 

 ùng m   độ như nh u. Do đ , việ  s ng l   nh m đ i tượng  hịu tá  động  hính 

v  xá  định tr ng tâm trong đánh giá tá  động xã hội    ý nghĩ  giới h n đượ  

 á  nguồn lự  m  đơn vị thự  hiện đánh giá  ần sử dụng như nhân lự  v  t i 

 hính. Thông thường, đánh giá tá  động xã hội  ần  hú ý tới  á  nh m xã hội h y 

 ộng đồng dân  ư lớn hơn, hoặ     ý nghĩ  nh y  ảm
8
. 

* Chỉ tiêu đánh giá tá  động theo nh m đ i tượng 

Cá   hỉ tiêu đánh giá tá  động xã hội đượ  xá  định dự  trên  á   ăn    

như: vấn đề    thể gây ảnh hưởng lớn đến phát triển  inh tế v  đời s ng xã hội 

 ủ  người dân; vấn đề xã hội đ ng đượ   hính quyền v  người dân qu n tâm hoặ  

l  vấn đề thuộ   á   hính sá h xã hội tr ng tâm m   á   ơ qu n nh  nướ  đ ng 

thi h nh. Để xá  định đượ   á   hỉ tiêu đánh giá tá  động xã hội, đơn vị đánh giá 

                   
7
 Khoản   Điều 6 Nghị định s  34    6 NĐ-CP. 

8
 Sự nh y  ảm    thể m ng ý nghĩ  xã hội, ví dụ một nh m xã hội  hông lớn nhưng yếu thế như người gi   ô đơn hoặ  

dân tộ  thiểu s , h y m ng ý nghĩ   hính trị, ví dụ tá  động xã hội liên qu n đến người     ông với  á h m ng.  
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 ần đặt  âu hỏi “Giải pháp chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL gây 

ra tác động xã hội như thế nào đối với từng nhóm đối tượng bị tác động?” 

Gợi ý  á   hỉ tiêu trong đánh giá tá  động xã hội: 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 

 Phương pháp, phong  á h,  ỷ luật l m việ  v  thái độ phục vụ nhân dân (như th y 

đổi từ Chính phủ h nh  hính, hưởng thụ sang việ  xây dựng Chính phủ kiến t o, 

phục vụ, …) 

 Phẩm chất  hính trị, đ o đ c, l i s ng, tá  phong v  lề l i l m việ  (ví dụ như 

nâng   o trá h nhiệm  án bộ, lo i bỏ tệ qu n liêu,  ửa quyền, há h dị h…) 

 Tăng giảm đội ngũ  án bộ nh  nước trong bộ máy quản lý 

 Phòng v   h ng th m nhũng, lãng phí trong bộ máy quản lý nh  nước 

 Năng lự , trình độ  huyên môn, nghiệp vụ củ   án bộ nh  nước 

NGƢỜI DÂN 

 Dân s  (Tình tr ng s  lượng v   hất lượng dân s ) 

 Việ  l m (Tình tr ng  ơ hội việ  l m v  thất nghiệp) 

 T i sản (Quyền sở hữu v  m   độ gi  tăng về t i sản) 

 S c khoẻ (Tình tr ng s c khoẻ cộng đồng, chất lượng nòi gi ng, bệnh tật v  t i 

n n, thương tí h, điều kiện s ng vệ sinh,  n to n, tiện í h  hăm s   s c khoẻ) 

 Môi trường (Ô nhiễm môi trường trong ph m vi gây tá  động trực tiếp đến s c 

khoẻ v  sinh  ế của cộng đồng v  bảo tồn đ  d ng sinh h c) 

 Y tế (Khả năng tiếp cận v  được cung cấp  á  lo i dị h người dân v   ộng đồng) 

 Giáo dụ  (Cơ hội được phổ cập giáo dục, khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục của 

người dân v   ộng đồng) 

 Đi l i (Điều kiện v   hả năng sử dụng h  tầng v  phương tiện gi o thông để di 

chuyển củ  người dân) 

 Giảm nghèo (Cơ hội v  điều kiện giảm tỷ lệ nghèo đ i, giảm nghèo bền vững của 

hộ gi  đình v   ộng đồng) 

 Giá trị văn hoá truyền th ng (Bảo vệ v  bảo tồn giá trị đ o đ   v  l i s ng củ  dân 

tộ  trên bình diện qu c gia, phong tục tập quán vùng miền v  dân tộc thiểu s ) 

 Gắn kết gi  đình v   ộng đồng (M i quan hệ giữa vợ chồng, ông b ,  h  mẹ v  

 on  ái, qu n hệ với h ng x m v  giữ   á  th nh viên trong l ng, thôn, bản ấp 

v.v..) 

 Giảm tỷ lệ tội ph m (giảm  á  h nh vi vi ph m pháp luật hình sự) 

 Lĩnh vự  v   hỉ tiêu  há , nếu cần thiết (ví dụ điều kiện tiếp cận dịch vụ h  tầng 

kỹ thuật v  bảo đảm xã hội  ơ bản) 

TỔ CHỨC  

 Chất lượng phát triển v  ho t động củ   á  tổ ch    hính trị xã hội, tổ ch   xã hội 
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nghề nghiệp, tổ ch c cộng đồng 

 Mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ  inh do nh để nâng   o hiệu 

quả kinh doanh, bảo đảm sinh kế của người dân, bảo đảm giá trị văn hoá truyền 

th ng 

 Trá h nhiệm v  ý th   đ ng g p  ho xã hội của doanh nghiệp 

ĐỐI TƢỢNG KHÁC 

 Bảo đảm quyền kinh tế củ  nh  đầu tư nướ  ngo i, thương nhân nướ  ngo i 

 Bảo đảm quyền l o động củ  người nướ  ngo i, người Việt Nam định  ư ở nước 

ngo i 

 Bảo đảm quyền t i sản củ  người nướ  ngo i, người Việt N m định  ư ở nước 

ngo i 

Đ i với mỗi giải pháp  hính sá h, tu  thuộ  v o  á  lĩnh vự  xã hội    liên 

qu n  hịu sự tá  động, đơn vị đánh giá  hủ động xá  định về s  lượng,  hỉ tiêu để 

đánh giá;    thể tập trung v o  á  lĩnh vự  v   hỉ tiêu tá  động trự  tiếp v o giải 

pháp  hính sá h. 

* Cá  nội dung  ần đánh giá tá  động xã hội 

Việ  đánh giá tá  động xã hội  ần tập trung trả lời  á   âu hỏi  hung dưới đây: 

(i) Giải pháp  hính sá h    gây tá  động tí h  ự  h y tiêu  ự  lên  á  đ i 

tượng  hịu sự tá  động? v  ở m   độ thế n o?
9
 

(ii) Cá  tá  động sẽ    sự  há  biệt thế n o giữ   á  vùng: miền núi, đồng 

bằng v  th nh thị?
10 

(iii) Cá  tá  động sẽ    sự  há  biệt thế n o giữ   á  vùng: miền núi, đồng 

bằng v  th nh thị?
11 

(iv) Cá  tá  động sẽ    sự  há  biệt thế n o giữ   á  nh m dân  ư xét theo 

5 nh m thu nhập: nh m nghèo, nh m  ận nghèo, nh m trung bình, nh m  há v  

nh m gi u?
12

 

(v) Cá  tá  động sẽ    sự  há  biệt thế n o đ i với nh m yếu thế (người 

gi , người  huyết tật, trẻ em, người    nguy  ơ lây nhiễm   o (HIV AIDS), người 

dân tộ  thiểu s …) v  người     ông với  á h m ng?
13

 

                   
9
 Một tá  động xã hội đượ  g i l  tá  động tí h  ự  h y tiêu  ự     thể gây tr nh  ãi. Do đ , tùy theo qu n điểm  ủ   ơ 

qu n đề xuất  hính sá h,    thể phân lo i “tá  động mong mu n” v  “tá  động  hông mong mu n”. 
10

 Khái niệm vùng, miền  hông nhất thiết đượ  xá  định theo đơn vị h nh  hính tỉnh, bởi mỗi tỉnh    thể     ả b  vùng, miền. 
11

 Khái niệm vùng, miền  hông nhất thiết đượ  xá  định theo đơn vị h nh  hính tỉnh, bởi mỗi tỉnh    thể     ả b  vùng, miền. 
12

 Căn    để phân lo i  á  nh m trên l   huẩn nghèo do Chính phủ hoặ  Bộ L o động - Thương binh v   ã hội  ông b  

từng thời    v  Hệ s  bất bình đẳng trong phân ph i thu nhập (GINI). (Th m  hảo t i Cổng thông tin điện tử  ủ  

Tổng Cụ  th ng  ế (http:  port l.thong e.gov.vn). 
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(vi) Cá  tá  động sẽ    sự  há  biệt thế n o giữ  h i giới n m v  nữ?
14

 

Lưu ý: Đánh giá tá  động xã hội, b o gồm thăm dò phản  ng xã hội đ i với 

giải pháp  hính sá h ( hủ yếu từ  á  đ i tượng  hịu tá  động). Đơn vị đánh giá 

 ần lưu ý đề xuất giải pháp    liên qu n v  biện pháp theo dõi hiệu quả v  tá  

động  hính sá h trong quá trình thự  thi. Do đ , đơn vị đánh giá lưu ý thêm 3 vấn 

đề: 

(i) Cá  phản  ng xã hội h y sự  hấp nhận  hính sá h từ nh m đ i tượng bị 

tá  động l  người dân (phân theo vùng miền, thu nhập, nh m yếu thế, giới) thế 

n o?
15

  

(ii) Giải pháp để bảo đảm hiện thự  hoá v  duy trì  á  tá  động tí h  ự , 

h n  hế  á  tá  động tiêu  ự  (hoặ  tá  động mong mu n v  tá  động  hông 

mong mu n) l  gì?
16

   

(iii) Biện pháp n o  ần đượ   á   ơ qu n thự  thi  hính sá h tiến h nh để 

theo dõi  ết quả v   á  tá  động  ủ   hính sá h s u  hi b n h nh?
17

  

Về thăm dò phản  ng xã hội đ i với giải pháp  hính sá h,  há  với đánh 

giá tá  động, thông tin về phản  ng xã hội    giá trị th m  hảo  ho quá trình lập 

 hính sá h. Do đ , nên     hảo sát về sự ủng hộ h y  hông ủng hộ  ủ   á  nh m 

bị tá  động đ i với giải pháp  hính sá h. 

c) Đánh giá tác động về giới 

“Tá  động về giới  ủ   hính sá h (nếu   ) đượ  đánh giá trên  ơ sở phân 

tí h, dự báo  á  tá  động  inh tế, xã hội liên qu n đến  ơ hội, Điều  iện, năng lự  

thự  hiện v  thụ hưởng  á  quyền, lợi í h  ủ  mỗi giới”
18

 

Tá  động về giới  ủ   hính sá h đượ  hiểu l  những ảnh hưởng v  hệ quả 

do dự thảo  hính sá h    thể gây r  (tí h  ự  hoặ  tiêu  ự ) đ i với sự bình đẳng 

                                                        
13

 Tiêu  hí để xá  định  á  đ i tượng xã hội n y    thể đượ  xá  định theo Luật Người   o tuổi s  39    9, Luật Trẻ em 

s         6, Luật Người  huyết tật s  5       v  Pháp lệnh ưu đãi người     ông với  á h m ng s   6    5. 
14

 Tiêu  hí n y đượ  xá  định theo Luật bình đẳng giới s  73    6. Trong T i liệu n y, phần đánh giá tá  động xã hội 

theo tiêu  hí giới tính n m v  nữ đượ  hướng dẫn  ụ thể. 
15

 Cần phần biệt giữ  “tá  động xã hội” v  “phản  ng xã hội”, theo đ  tá  động xã hội l   á  th y đổi đượ  t o r  một 

 á h  há h qu n  hi thự  hiện giải pháp  hính sá h, trong  hi phản  ng xã hội đến từ nhận th    hủ qu n,  ảm tính 

 ủ  người bị tá  động,    thể bị  hi ph i bởi trình độ nhận th   v  tâm lý đám đông. Phản  ng xã hội    ý nghĩ  qu n 

tr ng bởi n     thể t o nên s   ép  hính trị ủng hộ hoặ   ản trở quá trình b n h nh  hính sá h. 
16

 C  thể đề xuất giải pháp ng y  hính trong  hâu xây dựng v  b n h nh  hính sá h (b o gồm  ả sử  đổi h y  hấm d t giải pháp 

 hính sá h đ ng đượ  ĐGTĐ v  b n h nh  hính sá h mới  á   hính sá h  há     liên qu n  ho đồng bộ), hoặ  trong  hâu thự  

hiện  hính sá h. 
17

 Hiện n y trên thự  tế,  á   ơ qu n  h   năng  ủ  nh  nướ  đã tổ  h   việ  tổng  ết thự  hiện một s   hính sá h nhất định 

s u một thời gi n  3 năm hoặ   5 năm. Khi thự  hiện ĐGTĐ ở gi i đo n dự báo, đơn vị đánh giá    thể v   ần thiết đề xuất 

biện pháp thí h hợp để hỗ trợ  ông tá  theo dõi  á  tá  động  hính sá h s u b n h nh một  á h thuận tiện v  hiệu quả. 
18

 Khoản 3 Điều 6 Nghị định s  34    6 NĐ-CP. 
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 ủ  mỗi giới (n m, nữ) về  ơ hội, điều  iện, năng lự  thự  hiện  á  quyền, nghĩ  

vụ  ũng như việ  thụ hưởng  á  quyền, lợi í h. Những tá  động n y    thể về 

phương diện  inh tế v  xã hội. Cá  tá  động về giới theo Nghị định s  34    6    

thể đượ  minh h   như s u: 

 

Như vậy, theo Nghị định 34    6 NĐ-CP, đánh giá tá  động  hính sá h về 

giới đượ  thự  hiện lồng ghép trong đánh giá tá  động về  inh tế, về xã hội  ủ  

mỗi giải pháp  hính sá h. 

* Đánh giá tá  động về giới theo Luật Bình đẳng giới năm    6: 

Luật năm    5 v  Nghị định 34    6 NĐ-CP đề  ập đến  ụm từ “Lồng 

ghép vấn đề bình đẳng giới 
19
” v  “Báo  áo Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới”

 20 

trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL hoặ  trong dự án, dự thảo văn  bản QPPL 

nhưng  hông giải thí h  á  thuật ngữ n y, điều đ     nghĩ  l   á  thuật ngữ đ  

phải đượ  hiểu theo nghĩ  m   húng đã đượ  sử dụng v  giải thí h lần đầu tiên t i 

Luật bình đẳng giới năm    6. 

Theo định nghĩ  n y, nội dung v  quy trình lồng ghép vấn đề bình đẳng 

giới tương tự như nội dung v  quy trình xây dựng  hính sá h để giải quyết vấn đề 

giới trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL theo Luật năm    5. Việ  lồng ghép 

vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản QPPL đã đượ  thự  hiện từ  hi 

Luật Bình đẳng giới v   á  Nghị định quy định  hi tiết Luật    hiệu lự  đến n y, 

trong đ , đánh giá (dự báo) tá  động về giới l  một bướ  trong quy trình lồng 

ghép vấn đề bình đẳng giới. 

                   
19

 Điểm đ  hoản   Điều 39 Luật năm    5. 
20

 Điểm đ  hoản   Điều 58 Luật năm    5. 
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Như vậy, do  hịu sự điều  hỉnh đồng thời  ủ  h i luật l  Luật năm    5 v  

Luật Bình đẳng giới nên việ  đánh giá tá  động về giới  ần phải đượ  hiểu v  

thự  hiện theo h i phương th   như s u: 

- Thứ nhất, nếu ng y ở Bướ    - xây dựng nội dung  hính sá h trong quy 

trình  hính sá h, xá  định    vấn đề giới (bất bình đẳng giới, phân biệt đ i xử về 

giới) trong s   á  vấn đề thự  tiễn  ần phải giải quyết thì một trong  á  mụ  tiêu 

 hính sá h sẽ phải l  giải quyết vấn đề giới v  phải đề xuất  á  giải pháp để giải 

quyết vấn đề giới theo mụ  tiêu xá  định. Cá  giải pháp n y sẽ đượ  đánh giá tá  

động độ  lập ở bướ  tiếp s u theo  ả 5 nội dung đã đượ  quy định t i Luật năm 

   5,  ụ thể l  tá  động về  inh tế, xã hội, thủ tụ  h nh  hính, giới v  hệ th ng 

pháp luật. 

- Thứ hai, nếu ở bướ     hông phát hiện    vấn đề giới (bất bình đẳng giới, 

phân biệt đ i xử về giới) đ ng tồn t i v   ần giải quyết trong lĩnh vự  điều  hỉnh 

 ủ   hính sá h thì    nghĩ  l   hông    mụ  tiêu  hính sá h v  giải pháp riêng để 

giải quyết vấn đề giới. Tuy nhiên, việ  đánh giá tá  động về giới  ủ   á  giải 

pháp  hính sá h  há  vẫn phải đượ  tiến h nh theo quy định  ủ  Luật năm 2015 

theo phương th   lồng ghép với đánh giá tá  động về  inh tế, về xã hội để xá  

định xem  á  giải pháp đ     tá  động  há  biệt đ i với mỗi giới  hông v  sự 

 há  biệt đ     l m phát sinh những vấn đề giới mới h y  hông; nếu    thì  ần    

những biện pháp gì nhằm  hắ  phụ  những hệ quả do tá  động  há  biệt  ủ  mỗi 

giải pháp lên  ơ hội, năng lự , điều  iện thự  hiện quyền v  thụ hưởng lợi í h  ủ  

n m v  nữ  hi tuân thủ  hính sá h mới. 

* Biện pháp thú  đẩy bình đẳng giới: 

Biện pháp thú  đẩy bình đẳng giới l  một  hái niệm  ủ  Luật Bình đẳng 

giới,l  biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thự   hất, do  ơ qu n nh  nướ  

   thẩm quyền b n h nh trong trường hợp    sự  hênh lệ h lớn giữ  n m v  nữ 

về vị trí, v i trò, điều  iện,  ơ hội phát huy năng lự  v  thụ hưởng th nh quả  ủ  

sự phát triển m  việ  áp dụng  á  quy định như nh u giữ  n m v  nữ  hông l m 

giảm đượ  sự  hênh lệ h n y. Biện pháp thú  đẩy bình đẳng giới đượ  thự  hiện 

trong một thời gi n nhất định v   hấm d t  hi mụ  đí h bình đẳng giới đã đ t 

đượ 
21

. 

* Nội dung đánh giá tá  động về giới: 

                   
21

 Khoản 6 Điều 5 Luật Bình đẳng giới. 
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Nhiều nội dung,  hỉ tiêu tá  động  inh tế v  đặ  biệt l  tá  động xã hội đều 

l  những nội dung,  hỉ tiêu tá  động    thể gây sự  há  biệt đáng  ể đ i với  ơ 

hội, năng lự , điều  iện v  thụ hưởng quyền, lợi í h  ủ  n m v  nữ. Do đ ,  ần    

“nh y  ảm giới” để nhận biết v  đánh giá đúng sự  há  biệt  ủ   á  tá  động đ  

đ i với mỗi giới (n m, nữ) v  hệ quảphát sinh do sự tá  động  há  biệt đ ; từ đ  

đề xuất lự   h n giải pháp vừ  phù hợp với mụ  tiêu  hung  ủ   hính sá h; đồng 

thời h n  hế hoặ   hắ  phụ , giải quyết  á  tá  động bất lợi về bình đẳng giới 

phù hợp với mụ  tiêu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. 

Nội dung đánh giá tá  động về giới đặ  thù: ngo i những nội dung,  hỉ tiêu 

tá  động  hung về  inh tế, xã hội  ần lưu ý đến  á  nội dung đánh giá tá  động về 

giới đặ  thù s u: 

- Thứ nhất, do mụ  tiêu  ủ  lồng ghép vấn đề bình đẳng giới l  bảo đảm 

bình đẳng giới thự   hất nên nội dung đánh giá tá  động về giới  hông  hỉ dừng ở 

đánh giá m   độ bình đẳng về mặt pháp lý giữ   á  giới m   òn phải đánh giá 

xem  á   hính sá h, giải pháp thự  hiện    tá  động tí h  ự  đến việ  thú  đẩy 

bình đẳng trên thự  tế giữ   á  giới về vị trí,  ơ hội, điều  iện tiếp  ận, sử dụng 

v  hưởng thụ lợi í h. Đặ  biệt lưu ý đến tá  động  ủ   hính sá h đ i với việ  

 hắ  phụ  từng bướ   á  nguyên nhân  ủ  bất bình đẳng giới, phân biệt đ i xử 

giới trên thự  tế ( á  định  iến giới,  á  tập quán, hủ tụ  phân biệt đ i xử giới 

(tr ng n m,  hinh nữ hoặ  ngượ  l i). 

- Thứ hai, do Luật Bình đẳng giới thừ  nhận nguyên tắ   á  biện pháp thú  

đẩy bình đẳng giới v  biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người mẹ (t   l   á  biện pháp  hỉ 

áp dụng với một giới)  hông phải l  phân biệt đ i xử về giới nên nội dung đánh 

giá tá  động về giới một mặt  ần l m rõ tá  động tí h  ự   ủ  việ  áp dụng  á  

biện pháp n y (thú  đẩy bình đẳng  ủ  giới (n m hoặ  nữ) h y tá  động bảo vệ, 

hỗ trợ đặ  biệt đ i với người mẹ), mặt  há , phải xá  định  á  tá  động  ủ   húng 

lên giới  òn l i, tá  động lên  ộng đồng (ủng hộ h y  hông đồng tình,  ản trở), dự 

báo  á  nguồn lự ,  á   hi phí - lợi í h, điều  iện, thời h n áp dụng v   hấm d t 

thự  hiện  á  biện pháp n y ( hi mụ  tiêu bình đẳng giới h y hỗ trợ, bảo vệ người 

mẹ đã đ t đượ ). 

* Phương pháp đánh giá tá  động về giới đặ  thù v   hỉ tiêu đánh giá 

Do những đặ  điểm giới tính v  giới  ủ  n m nữ nên  hi áp dụng  á  

phương pháp đánh giá tá  động,  ần  hú ý những  ỹ thuật đặ  thù s u: (i) Phương 

pháp nghiên   u tình hu ng  ết hợp với lấy ý  iến, phỏng vấn sâu, m ng tính 
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 hất riêng tư với đ i tượng  hịu tá  động trự  tiếp  ủ   hính sá h để đảm bảo thu 

đượ   á  thông tin trung thự , thể hiện  há h qu n thái độ,  ng xử trướ  tá  động 

thự  tế  ủ   hính sá h, giải pháp thự  hiện; (ii) Phương pháp thu thập s  liệu    

tá h biệt theo giới tính (việ  n y đượ  thự  hiện  hi đánh giá tá  động  inh tế v  

đánh giá tá  động xã hội). 

Để xá  định đượ  vấn đề giới trong dự thảo  hính sá h, đơn vị đánh giá    

thể tiến h nh s ng l    á   hỉ tiêu bằng  á h trả lời  á   âu hỏi s u: 

(i) “Trong lĩnh vự   á  qu n hệ xã hội thuộ  ph m vi điều  hỉnh  ủ  dự 

thảo  hính sá h    vấn đề giới  hông?  (   sự phân biệt đ i xử giới, bất bình đẳng 

giới  hông?) Nếu CÓ thì  ần xá  định nguyên nhân  ủ  vấn đề giới trong lĩnh 

vự  qu n hệ xã hội thuộ  ph m vi điều  hỉnh  ủ   hính sá h. 

Lưu ý: Cá  nguyên nhân  ủ  vấn đề giới    thể l  do thiếu  hính sá h, quy 

định  ủ  pháp luật đảm bảo bình đẳng giới về pháp lý;  hư  giải quyết vấn đề giới 

phù hợp với nguyên tắ  bình đẳng giới; thiếu quy định về  hế t i, thiết  hế thi 

h nh (bất bình đẳng giới về pháp lý); hoặ  do việ  thự  hiện pháp luật  hông 

nghiêm từ phí   ơ qu n nh  nướ ,  á  tổ  h    inh tế, xã hội  ông dân; thiếu thiết 

 hế thi h nh pháp luật; do h n  hế về  á  nguồn lự  để bảo đảm bình đẳng 

giới;do hiểu biết, năng lự   ủ  mỗi giới; do  á  định  iến giới trong xã hội  ản 

trở; (bất bình đẳng giới thự   hất). 

(ii) Dự thảo  hính sá h tá  động đến vấn đề giới, giải quyết vấn đề giới như 

thế n o? Để trả lời  ho  âu hỏi n y thì  á   hỉ tiêu s u  ần đượ  đánh giá: 

+ Bảo đảm bình đẳng giới về pháp lý; 

+ Khả năng phát sinh vấn đề giới mới (    á  yếu t   inh tế, xã hội, pháp 

luật mới l m phát sinh h y  hắ  phụ  vấn đề giới); 

+ Khả năng  hắ  phụ  đượ   á  nguyên nhân gây bất bình đẳng giới đã tồn 

t i trướ  đ ; 

+ Đã    hoặ      ần b n h nh biện pháp thú  đẩy bình đẳng giới h y biện 

pháp bảo vệ, hỗ trợ người mẹ. 

(iii) Dự thảo  hính sá h    tá  động nội dung n o dưới đây đ i với mỗi giới: 

+ Cơ hội, điều  iện, phát huy h y h n  hế năng lự   ủ  mỗi giới để thự  

hiện quyền v  nghĩ  vụ  ủ  mình; 
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+ Cơ hội thụ hưởng  á  quyền v   á   ết quả (lợi í h) m   hính sá h m ng 

l i đ i với mỗi giới. 

(iv) Giải pháp  hính sá h    đảm bảo bình đẳng giới t i ưu hơn so với  á  

giải pháp  há   ủ  dự thảo  hính sá h  hông? 

(v) Cá  điều  iện bảo đảm giải quyết vấn đề giới? Để trả lời  âu hỏi n y, 

 á   hỉ tiêu s u  ần đượ  đánh giá: 

+ Cá  điều  iện về pháp luật; 

+ Cá  điều  iện về tổ  h   bộ máy v  nguồn nhân lự 
22

; 

+ Cá  điều  iện về t i  hính (từ Nh  nướ , do nh nghiệp v  xã hội); 

+ Cá  điều  iện  há  ( ơ sở vật  hất, h  tầng  ỹ thuật,  ông nghệ thông tin, 

truyền thông...). 

d) Đánh giá tác động về thủ tục hành chính 

“Tá  động  ủ  thủ tụ  h nh  hính (nếu   ) đượ  đánh giá trên  ơ sở phân 

tí h, dự báo về sự  ần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý v   hi phí tuân thủ  ủ  thủ 

tụ  h nh  hính để thự  hiện  hính sá h”
23

 

Đ i với nội dung n y,  ơ qu n  hủ trì so n thảo  ần lưu ý quy định t i 

 hoản 4 Điều  4 Luật năm    5, theo đ , việ  quy định thủ tụ  h nh  hính trong 

văn bản QPPL  ủ  HĐND, UBND  á   ấp l  một trong  á  h nh vi bị nghiêm 

 ấm, trừ trường hợp đượ  gi o trong Luật (văn bản    tên lo i l  Luật). Nội dung 

n y    thể đượ  hiểu    trường hợp: (i) Trường hợp    quy định đượ  gi o  ụ 

thể, rõ r ng trong văn bản    tên lo i l  Luật; (ii) Trường hợp b n h nh nghị 

quyết  ủ  HĐND tỉnh thuộ   hoản 4 Điều  7 Luật năm    5, theo quy định n y, 

HĐND tỉnh    thẩm quyền b n h nh nghị quyết để quy định biện pháp    tính 

 hất đặ  thù phù hợp với điều  iện phát triển  inh tế - xã hội  ủ  đị  phương; 

trường hợp để thự  hiện đượ  biện pháp đặ  thù đ  m   ần phải quy định về trình 

tự,  á h th   thự  hiện, hồ sơ, yêu  ầu, điều  iện ... thì việ  quy định những nội 

dung n y trong nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh l  phù hợp với quy định “đượ  gi o 

trong luật”; tuy nhiên, việ  quy định  á  biện pháp    tính  hất đặ  thù ở đị  

phương phải đảm bảo phù hợp với đường l i,  hủ trương  ủ  Đảng,  hính sá h 

                   
22

 Ví dụ như phân  ông trá h nhiệm  ho  á   ơ qu n    liên qu n, hình th nh tổ  h   mới, điều  iện, tiêu  huẩn,  hính 

sá h đ i với  án bộ thự  thi  hính sá h, biện pháp giải quyết vấn đề giới. 
23

 Khoản 4 Điều 6 Nghị định s  34    6 NĐ-CP. 
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 ủ  Nh  nướ ; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính th ng nhất  ủ  hệ th ng 

pháp luật.
24

 

Trong trường hợp  hông đề xuất phương án thủ tụ  h nh  hính thì  hông 

phải đánh giá tá  động thủ tụ  h nh  hính. Trong trường hợp đượ  Luật gi o hoặ  

sử  đổi, bổ sung thủ tụ  h nh  hính đã đượ  quy định thì  ần đánh giá tá  động 

thủ tụ  h nh  hính. Phương án thủ tụ  h nh  hính    thể l  phương án b n h nh 

thủ tụ  h nh  hính mới, sử  đổi hoặ  bãi bỏ  th y thế thủ tụ  h nh  hính hiện 

h nh bằng biện pháp  há . 

Ho t động đánh giá thủ tụ  h nh  hính sẽ giúp đảm bảo tính hợp hiến, hợp 

pháp, th ng nhất, đồng bộ, hiệu quả  ủ   á  quy định về thủ tụ  h nh  hính; thủ 

tụ  h nh  hính phải đượ   ơ qu n nh  nướ     thẩm quyền quy định trên  ơ sở 

bảo đảm tính liên thông giữ   á  thủ tụ  h nh  hính liên qu n, thự  hiện phân 

 ông, phân  ấp rõ r ng, minh b  h, hợp lý; đề xuất  hính sá h  ần phải nêu rõ 

phương án thủ tụ  h nh  hính thuộ  thẩm quyền  ủ   ơ qu n n o thì  ơ qu n đ  

phải    trá h nhiệm ho n  hỉnh việ  xây dựng thủ tụ  h nh  hính v  đánh giá tá  

động thủ tụ  h nh  hính trong quá trình so n thảo văn bản QPPL. 

Tá  động về  hi phí tuân thủ thủ tụ  h nh  hính đ i với từng nh m đ i 

tượng    thể  hái quát bằng hình dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở để xem xét v  đánh giá một thủ tụ  h nh  hính l   á  bộ phận t o 

th nh  ủ  TTHC. Theo quy định hiện h nh
25
, một TTHC gồm 8 bộ phận t o 

th nh như s u: 

                   
24

 Nội dung hướng dẫn t i Công văn s  4  8 BTP-VĐC DPL ng y  8       6  ủ  Bộ Tư pháp về việ  trả lời một s  

quy định  ủ  Luật B n h nh văn bản QPPL năm    5 v  Nghị định s  34    6 NĐ-CP 
25

 Điều 8 Nghị định s  63      NĐ-CP 
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* Phạm vi đánh giá: 

Trong quá trình xây dựng đề xuất  hính sá h, một s  phương án thủ tụ  

h nh  hính trong đề xuất  hính sá h    thể  hư  b o gồm đủ 8 bộ phận t o th nh 

nêu trên. Tuy nhiên, trong gi i đo n so n thảo văn bản QPPL, thủ tụ  h nh  hính 

dự  iến phải    đầy đủ  á  bộ phận t o th nh n y. Theo Luật năm    5 v  Nghị 

định 34    6 NĐ-CP, việ  xây dựng v  đánh giá tá  động thủ tụ  h nh  hính 

đượ  thự  hiện t i    gi i đo n s u: 

- Gi i đo n  : Việ  đánh giá sẽ đượ  thự  hiện trong quá trình thự  hiện 

đánh giá tá  động  hính sá h  ủ  quy trình xây dựng  hính sá h. T i  ông đo n 

n y, nhiều  hính sá h    thể dự  iến áp dụng thủ tụ  h nh  hính nhưng  hư  rõ 

r ng về nội dung  ủ  8 bộ phận t o th nh thủ tụ  h nh  hính nhưng t i thiểu phải 

    á  bộ phận: Tên thủ tụ  h nh  hính, Đ i tượng thự  hiện thủ tụ  h nh  hính, 

Cơ qu n thự  hiện thủ tụ  h nh  hính v  Kết quả thự  hiện thủ tụ  h nh  hính. 

Do đ , báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h  ần tập trung đánh giá  á  nội dung 

t i thiểu n y. 

- Gi i đo n  : Việ  đánh giá sẽ đượ  thự  hiện trong quá trình xây dựng 

văn bản QPPL. T i gi i đo n n y, 8 bộ phận t o th nh thủ tụ  h nh  hính phải 

đượ  hình th nh rõ r ng, đầy đủ. Việ  đánh giá tá  động thủ tụ  h nh  hính trong 

gi i đo n n y sẽ phải  hi tiết v  đầy đủ hơn. Báo  áo đánh giá tá  động thủ tụ  

h nh  hính trong gi i đo n n y sẽ  hi tiết hơn phần đánh giá tá  động thủ tụ  

h nh  hính trong báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h. 

Để bảo đảm tính đơn giản nhưng th ng nhất, tránh  hồng  héo v  lặp l i, 

việ  đánh giá tá  động đ i với thủ tụ  h nh  hính t i mỗi gi i đo n  ần đượ  thự  

hiện  há  nh u nhưng bổ sung  ho nh u. 

Ngo i r , việ  đánh giá tá  động thủ tụ  h nh  hính trong gi i đo n xây 

dựng  hính sá h  hông  hỉ đánh giá nh m đ i tượng người dân, tổ  h   v   á  

đ i tượng  há  l   á  nh m đ i tượng phải tuân thủ thủ tụ  h nh  hính    liên 

qu n, m   òn phải đánh giá  ả nh m đ i tượng  ơ qu n nh  nướ     thẩm quyền 

b n h nh v  thự  hiện thủ tụ  h nh  hính. Việ  đánh giá tá  động nh m  ơ qu n 
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nh  nướ  về thự  hiện thủ tụ  h nh  hính l   ơ sở để  ung  ấp thông tin, dữ liệu 

cho đánh giá tá  động  inh tế v  đánh giá tá  động về hệ th ng pháp luật. Đây l  

điểm  há  biệt giữ  đánh giá tá  động về thủ tụ  h nh  hính trong gi i đo n đề 

nghị xây dựng văn bản QPPL với việ  đánh giá tá  động về thủ tụ  h nh  hính 

trong quá trình xây dựng văn bản QPPL theo  á  quy định hiện h nh
26

. 

Tá  động  ủ  thủ tụ  h nh  hính theo quy định  ủ  Nghị định s  

34    6 NĐ-CP đượ  thể hiện: 

 

* Các chỉ tiêu đánh giá tác động thủ tục hành chính: 

Để phù hợp với thự  tế xây dựng  hính sá h theo  á   ông đo n v  gi i 

đo n nêu trên v  nhằm xá  định  á   hỉ tiêu đánh giá tá  động thủ tụ  h nh  hính, 

việ  xá  định tr ng tâm v   hỉ tiêu  hính trong đánh giá tá  động về thủ tụ  h nh 

 hính đượ  thự  hiện thông qu  việ  trả lời  á   âu hỏi s u: 

- Thủ tụ  h nh  hính dự  iến b n h nh    đầy đủ 8 bộ phận t o th nh 

 hông. 

- Văn bản QPPL dự định đượ  b n h nh    thẩm quyền b n h nh thủ tụ  

h nh  hính  hông. 

- Nội dung  ủ  thủ tụ  h nh  hính dự  iến phù hợp với quy định pháp luật 

hiện h nh  hông?  

- Khả năng phù hợp  ủ  thủ tụ  h nh  hính dự  iến với  á  điều ướ  qu   

tế m  Việt N m đã  ý  ết. 

Cá  yếu t   hính đượ  sử dụng để đánh giá tá  động  ủ  thủ tụ  h nh  hính 

l  SỰ CẦN THIẾT áp dụng đ i với phương án thủ tụ  h nh  hính (b o gồm b n 

h nh thủ tụ  h nh  hính mới, thủ tụ  h nh  hính sử  đổi hoặ  bãi bỏ thủ tụ  h nh 

 hính), Tính hợp pháp, Tính hợp lý v  Chi phí tuân thủ m  thủ tụ  h nh  hính đ  

sẽ t o r   ho người dân tổ  h  . Chi phí tuân thủ  thự  hiện thủ tụ  h nh  hính sẽ 
                   
26

 T i thời điểm biên so n  u n t i liệu n y, văn bản QPPL điều  hỉnh về việ  ĐGTĐ về TTHC l  Nghị định 

63      NĐ-CP v  Thông tư s   7    4 TT-BTP. 
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l   ơ sở để đánh giá, so sánh  á  tá  động về thủ tụ  h nh  hính giữ   á  giải 

pháp  hính sá h  há  nh u  hi đánh giá tá  động  hính sá h. Cá  lĩnh vự  tá  

động v   hỉ tiêu tá  động về thủ tụ  h nh  hính đượ  gợi ý t i bảng dưới đây: 

Sự cần thiết 

của TTHC 
 Đáp  ng yêu  ầu quản lý nh  nướ  đ i với ng nh, lĩnh vự  liên 
qu n đến việ  thự  hiện  hính sá h; 

 Bảo đảm quyền, nghĩ  vụ v  lợi í h hợp pháp  ủ   á nhân, tổ  h   

 hi thự  hiện thủ tụ  h nh  hính; 

 L  biện pháp t i ưu trong  á  biện pháp    thể đượ  thự  hiện để 
bảo đảm yêu  ầu quản lý nh  nướ  v  bảo đảm quyền, nghĩ  vụ v  

lợi í h hợp pháp  ủ   á nhân, tổ  h  ; 

Tính hợp 

pháp của 

TTHC 

 Thủ tụ  h nh  hính phải đầy đủ 8 bộ phận t o th nh  ủ  thủ tụ  

h nh  hính. 

 Thẩm quyền b n h nh thủ tụ  h nh  hính. 

 Nội dung  ủ  phương án thủ tụ  h nh  hính phù hợp với quy định 

pháp luật hiện h nh,  hông bị  hồng  héo với  á  thủ tụ  h nh 

 hính  há . 

 Khả năng tương thí h  ủ  phương án thủ tụ  h nh  hính với  á  

điều ướ  qu   tế m  Việt N m đã  ý  ết. 

Tính hợp lý 

của TTHC 
 Tên  ủ  thủ tụ  h nh  hính    rõ r ng  ụ thể ngắn g n;  hính xá  

v  th ng nhất. 

 Trình tự thự  hiện thủ tụ  h nh  hính đượ  quy định rõ r ng. 

Trong trường hợp dự thảo  hính sá h  hư  thể nêu rõ trình tự thự  

hiện thủ tụ  h nh  hính trong phương án thủ tụ  h nh  hính mới, 

thì báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h  ần phải  huyến nghị về 

trình tự thự  hiện thủ tụ  h nh  hính;  

 Phân định rõ trá h nhiệm v  nội dung  ông việ   ủ   ơ qu n nh  
nướ  v   á nhân, tổ  h    hi th m gi  thự  hiện. 

 Hồ sơ để giải quyết thủ tụ  h nh  hính đượ  quy định rõ r ng v  

 ụ thể. Trong trường hợp dự thảo  hính sá h  hư  thể nêu rõ hồ sơ 

để giải quyết thủ tụ  h nh  hính trong phương án thủ tụ  h nh 

 hính mới, thì báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h  ần phải 

 huyến nghị về hồ sơ; 

 Thời h n giải quyết thủ tụ  h nh  hính đượ  quy định rõ r ng,  ụ 

thể. Trong trường hợp dự thảo  hính sá h  hư  thể nêu rõ thời h n 

giải quyết thủ tụ  h nh  hính trong phương án thủ tụ  h nh  hính 

mới, thì báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h  ần phải  huyến 

nghị về thời h n; 

 Đ i tượng thự  hiện thủ tụ  h nh  hính đượ  quy định rõ r ng,  ụ 

thể; 

 Cơ qu n thự  hiện thủ tụ  h nh  hính đượ  quy định phù hợp với 

thẩm quyền quản lý nh  nướ  đ i với  ấp h nh  hính hoặ  đị  giới 

h nh  hính theo quy định  ủ  pháp luật; 
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 Phí, lệ phí v   á   hoản  hi trả  há  (nếu   ) đượ  quy định rõ 
r ng,  ụ thể. Trong trường hợp dự thảo  hính sá h  hư  thể nêu rõ 

phí, lệ phí v   á   hoản  hi trả  há  trong phương án thủ tụ  h nh 

 hính mới, thì báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h  ần phải 

 huyến nghị về vấn đề n y; 

 Yêu  ầu, điều  iện  ủ  thủ tụ  h nh  hính đượ  quy định rõ r ng, 

 ụ thể,  ần thiết đ i với yêu  ầu quản lý nh  nướ , phù hợp với 

 hả năng đáp  ng  ủ   á nhân, tổ  h  . Trong trường hợp dự thảo 

 hính sá h  hư  thể nêu rõ yêu  ầu, điều  iện  ủ  thủ tụ  h nh 

 hính trong phương án thủ tụ  h nh  hính mới, thì báo  áo đánh 

giá tá  động  hính sá h  ần phải  huyến nghị về vấn đề n y. 

Chi phí 

tuân thủ 

TTHC 

Tổng  hi phí thự  hiện h ng năm  ủ  một thủ tụ  h nh  hính:         

= ∑ ([T x L] + P) x SL x TS + CP 

T:     Thời gi n đi l i, l m đơn, tờ  h i, t i liệu  há ; 

L:     Lương Thu nhập bình quân    người  ho    giờ l m việ ; 

P:     Phí, lệ phí v   á   hi phí  há  theo quy định (nếu   ) 

SL:  S  lượng  á nhân, tổ  h   tuân thủ thủ tụ  h nh  hính đ  

trong    năm 

TS:  Tần suất s  lần thự  hiện theo quy định trong    năm 

CP: Chi phí tư vấn, dị h vụ (in ấn, s o  hụp, xá  nhận,  ông 

 h ng,  h ng thự , dị h thuật; bưu điện, internet,…). 

Cá h tính toán, thu thập s  liệu để thự  hiện đánh giá tá  động về 

thủ tụ  h nh  hính    thể th m  hảo thêm Nghị định 63      v  

Thông tư  7    4 TT-BTP.Trong trường hợp dự thảo  hính sá h 

 hư      á  phương án  ụ thể về trình tự, điều  iện, phí v  lệ phí 

để thự  hiện thủ tụ  h nh  hính l   ơ sở để tính toán  hi phí tuân 

thủ thủ tụ  h nh  hính trong phương án thủ tụ  h nh  hính, thì 
báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h    thể so sánh  hi phí tuân 

thủ  ủ  một thủ tụ  h nh  hính tương tự trong  ùng lĩnh vự , 

hoặ  thủ tụ  h nh  hính sẽ bị bãi bỏ, sử  đổi m  phương án thủ 

tụ  h nh  hính n y th y thế. 
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* Phương pháp đánh giá 

S u  hi thu thập v  r  soát thông tin, đơn vị thự  hiện đánh giá tá  động thủ 

tụ  h nh  hính phải phân tí h,  ết luận về phương án thủ tụ  h nh  hính CÓ CẦN 

THIẾT h y  hông để bảo đảm yêu  ầu quản lý nh  nướ  v  bảo đảm quyền, 

nghĩ  vụ v  lợi í h hợp pháp  ủ   á nhân, tổ  h  . Cá  lý do n y  ần phải: 

(i) Phân tí h  ụ thể từng lý do đ i với lự   h n hoặ   hông lự   h n thủ tụ  

h nh  hính trong s  những biện pháp  há     thể đượ  sử dụng để thự  hiện yêu 

 ầu quản lý nh  nướ ; đáp  ng, giải quyết yêu  ầu, đề nghị  ủ   á nhân, tổ  h  ; 

(ii) Trình b y rõ những ưu điểm  ủ  thủ tụ  h nh  hính đượ  sử  đổi, bổ sung 

so với thủ tụ  h nh  hính hiện h nh trong trường hợp lự   h n biện pháp sử  đổi, bổ 

sung, th y thế thủ tụ  h nh  hính ( hư  b o gồm phần phân tí h định lượng). 

Nếu phương án thủ tụ  h nh  hính t i ưu l  KHÔNG CẦN THIẾT phải 

b n h nh thủ tụ  h nh  hính mới hoặ  bãi bỏ thủ tụ  h nh  hính hiện h nh (b o 

gồm  ả trường hợp bãi bỏ thủ tụ  h nh  hính hiện h nh v  th y bằng biện pháp 

 há ) thì đơn vị đánh giá DỪNG việ  đánh giá tá  động thủ tụ  h nh  hính. Nếu 

phương án thủ tụ  h nh  hính t i ưu l  CẦN BAN HÀNH thủ tụ  h nh  hính mới 

hoặ  sử  đổi thủ tụ  h nh  hính hiện h nh thì đơn vị đánh giá tiếp tụ  đánh giá 

Tính hợp pháp v  Tính hợp lý  ủ  phương án thủ tụ  h nh  hính. 

Việ  đánh giá Chi phí tuân thủ  ủ  phương án thủ tụ  h nh  hính trong giai 

đo n đề xuất  hính sá h  hỉ    thể thự  hiện nếu phương án thủ tụ  h nh  hính đã 

rõ r ng v   hi tiết 8 bộ phận t o th nh. Trong trường hợp đơn vị đánh giá mu n 

tính toán  á   hi phí tuân thủ thủ tụ  h nh  hính l m phương án th y thế hoặ  bổ 

sung thủ tụ  h nh  hính s u n y m   hư  xây dựng đủ 8 bộ phận t o th nh, đơn 

vị đánh giá tá  động    thể sử dụng  á  phương pháp giả định để đánh giá hoặ  

sử dụng s  liệu về  hi phí tuân thủ  ủ  một thủ tụ  h nh  hính    mô hình, quy 

trình thủ tụ  tương tự. Cá  tiêu  hí về thông tin sử dụng trong đánh giá Chi phí 

tuân thủ phương án thủ tụ  h nh  hính  ần đượ  áp dụng theo đúng quy định t i 

Thông tư  7    4 như s u: 

Thời gi n đi l i đượ  tính trung bình l  một (  ) giờ  một (  ) lượt; thời 

gi n l m đơn, tờ  h i theo mẫu đượ  tính trung bình l  một (  ) giờ  một (  ) 

tr ng; thời gi n l m t i liệu  há  đượ  tính theo thời gi n thự  tế để ho n th nh 

t i liệu đ . 

Tùy thuộ  v o từng đị  b n, ph m vi thời gi n đi l i, l m đơn, tờ  h i sẽ 

đượ  xá  định theo  á  định m   tương  ng s u (định m   thời gi n tính  hi phí 

tuân thủ: 

Thời gian (giờ) 
             Địa bàn 

Phạm vi 
Đô thị 

Nông 

thôn 

Miền 

núi, hải 

đảo 

Đi lại 

Cấp xã 1.0 1.5 2.0 

Cấp huyện 1.5 2.25 3.0 

Cấp tỉnh 2.0 3.0 4.0 
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Liên vùng 8.0 12.0 16.0 

Liên miền 16.0 24.0 32.0 

Làm đơn, tờ khai 01 trang 1.0 1.5 2.0 

- Chi phí tư vấn, dịch vụ áp dụng theo  á  m   giá hiện h nh do nh  nước 

quy định. Trường hợp  hông    quy định thì áp dụng theo m   giá thực tế. 

- M   phí, lệ phí v   á   hi phí  há  (nếu   ) theo quy định củ   ơ qu n    

thẩm quyền về phí, lệ phí thực hiện thủ tụ  h nh  hính. 

- S  lần thực hiện một thủ tụ  h nh  hính trong một năm đượ  xá  định 

theo quy định về thủ tụ  h nh  hính đ . 

- S  lượng đ i tượng tuân thủ một thủ tụ  h nh  hính trong một năm được 

xá  định theo dự báo hoặc th ng  ê về tổng s  lượt  á nhân, tổ ch c thực hiện thủ 

tụ  h nh  hính đ . 

- M c thu nhập bình quân    (một) người 01 (một) giờ l m việ  tính theo 

 ông th c: 

M   thu nhập bình quân 

   người    giờ l m việ  
= 

Tổng sản phẩm trong nướ  

(theo thống kê của năm gần nhất) 

S  dân  

(tương ứng 

năm thống 

kê) 

x 
12 

tháng 
x 

   ng y 

l m việ  
x 

 8 giờ 

l m việ  

Một phương án thủ tụ  h nh  hính    m   độ t o r   hi phí tuân thủ/ thực 

hiện thấp nhất  ho xã hội v  nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo đ t được mụ  tiêu 

 hính sá h sẽ được lựa ch n. 

Ngo i r , để hỗ trợ  ho phân tí h tá  động về giới,  á  thông tin  ụ thể  ần 

phải thu thập sẽ  ần xá  định theo tiêu  hí về giới (n m nữ) trong dự  iến b n 

h nh thủ tụ  h nh  hính (nếu có thể). 

Lưu ý: Việ  r  soát Tính hợp pháp  ủa thủ tụ  h nh  hính    thể đượ  thự  

hiện một phần trong đánh giá tá  động hệ th ng pháp luật. Nếu một  hỉ tiêu bị 

đánh giá l  KHÔNG HỢP PHÁP thì Đơn vị đánh giá  ần nêu rõ lý do v  đư  r  

phương án xử lý. Ví dụ nếu dự thảo  hính sá h hoặ  văn bản dự thảo  hông đượ  

phép b n h nh thủ tụ  h nh  hính  theo quy định  ủ  Luật B n h nh văn bản 

QPPL thì đơn vị đánh giá đề nghị  ơ qu n so n thảo  hính sá h  ần phải đề xuất 

 ơ qu n    thẩm quyền b n h nh thủ tụ  h nh  hính mới hoặ  sử  đổi thủ tụ  

h nh  hính hiện h nh để    thể thự  hiện dự thảo  hính sá h. 

đ) Đánh giá tác động với hệ thống pháp luật 
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“Tá  động đ i với hệ th ng pháp luật đượ  đánh giá trên  ơ sở phân tí h, 

dự báo  hả năng về thi h nh v  tuân thủ  ủ   á   ơ qu n, tổ  h  ,  á nhân, tá  

động đ i với tổ  h   bộ máy nh  nướ ,  hả năng thi h nh v  tuân thủ  ủ  Việt 

N m đ i với  á  Điều ướ  qu   tế”
27

 

Theo yêu  ầu về đánh giá tá  động đ i với hệ th ng pháp luật  ủ  Nghị 

định 34    6 NĐ-CP, việ  đánh giá  hả năng thi h nh v  tuân thủ  hính sá h, 

pháp luật  ủ   á   ơ qu n, tổ  h  ,  á nhân, b o gồm năm  hí    nh s u: 

Thứ nhất, tổ  h   bộ máy nh  nướ   ủ  đề xuất  hính sá h phải phù hợp 

với mô hình tổ  h   bộ máy nh  nướ  hiện h nh theo  á  quy định  ủ  Hiến pháp 

v  pháp luật. 

Thứ hai, điều  iện bảo đảm thi h nh, tuân thủ pháp luật  ủ   á   ơ qu n, tổ 

 h  ,  á nhân. Việ  đánh giá n y sẽ xuất phát từ g   độ  inh tế, xã hội v  thủ tụ  

h nh  hính. Do đ , việ  đánh giá n y sẽ đượ  đánh giá đồng thời với đánh giá tá  

động  inh tế, đánh giá tá  động xã hội v  đánh giá tá  động thủ tụ  h nh  hính. 

Thứ ba,  hả năng thi h nh, tuân thủ  ủ  từng đ i tượng từ g   độ bảo đảm 

 á  quyền  ơ bản  ủ   ông dân theo Hiến pháp. Việ  đánh giá tá  động n y nhằm 

bảo đảm dự thảo  hính sá h sẽ tá  động như thế n o tới quyền v  nghĩ  vụ  ơ bản 

 ủ   ông dân đượ  quy định trong Hiến pháp. 

Thứ tư,  hả năng thi h nh, tuân thủ  ủ  từng đ i tượng  hi thự  thi quy 

định mới trong m i qu n hệ với  á  quy định pháp luật  há . Việ  đánh giá n y 

nhằm bảo đảm tính phù hợp  ủ   hính sá h giải pháp  hính sá h đ i với  á  quy 

định pháp luật hiện h nh hoặ   huẩn bị b n h nh. N i  á h  há ,  ần đánh giá tá  

động  ủ  dự thảo  hính sá h đ i với việ  thú  đẩy h y  ản trở thi h nh, tuân thủ 

hiệu quả đ i với hệ th ng  hính sá h, pháp luật hiện h nh. 

Thứ năm,  hả năng tương thí h  ủ   hính sá h, giải pháp  hính sá h đ i 

với điều ướ  qu   tế. Việ  đánh giá n y nhằm bảo đảm tính tương thí h  ủ   hính 

sá h giải pháp  hính sá h đ i với  á  điều ướ  qu   tế hiện h nh hoặ   huẩn bị 

b n h nh,    hiệu lự . Tương tự như đánh giá tính phù hợp với  á  quy định pháp 

luật,  ần đánh giá tá  động  ủ  dự thảo  hính sá h đ i với việ  thú  đẩy h y  ản 

trở thi h nh, tuân thủ hiệu quả đ i với  á  điều ướ  qu   tế
28

. 

Như vậy,    thể  hái quát  á  nội dung đánh giá tá  động đ i với hệ th ng 

pháp luật bằng hình dưới đây: 

                   
27

 Khoản 5 Điều 6 Nghị định s  34    6 NĐ-CP. 
28

 Thông thường, đ i với quy trình đánh giá tá  động  hính sá h trong đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND 

tỉnh ít phải thự  hiện nội dung n y. 
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Để bảo đảm việ  đánh giá tá  động đ i với hệ th ng pháp luật  hông bị 

 hồng  héo v  lặp l i  á  đánh giá tá  động  há , việ  đánh giá tá  động đ i với 

hệ th ng pháp luật sẽ tập trung v o đánh giá tá  động tới (i) tổ  h   bộ máy nh  

nướ ; (ii)  á  quyền v  nghĩ  vụ  ơ bản; (iii)  á  quy định pháp luật; v  (iii) 

tương thí h với  á  điều ướ  qu   tế. Khí    nh về điều kiện bảo đảm thi hành sẽ 

đượ  đánh giá trong  á  tá  động  inh tế, xã hội v  thủ tụ  h nh  hính. Nhưng 

trong quá trình tổng hợp thông tin  ho từng lo i đánh giá,  á  thông tin, phân tí h 

về điều  iện bảo đảm thi h nh từ  á  phân tí h tá  động  inh tế, xã hội v  thủ tụ  

h nh  hính sẽ đượ  tập hợp v o phần phân tí h tá  động hệ th ng pháp luật. 

* Chỉ tiêu tá  động đ i với hệ th ng pháp luật  

Khi thự  hiện việ  đánh giá tá  động đ i với hệ th ng pháp luật, để đánh giá 

tá  động theo  á  nội dung trên,  ần xá  định  á   hỉ tiêu tá  động đ i với hệ th ng 

pháp luật như s u: 

Tá  động tới tổ  h   bộ máy 

nh  nướ (Bảo đảm phù hợp với 

mô hình tổ  h   bộ máy nh  

nướ  theo quy định  ủ  Hiến 

pháp    3 v   á  luật về tổ 

 h   bộ máy nh  nướ ) 

- Tổ ch c quyền lự  nh  nước; 

- Tổ ch c hệ th ng  ơ qu n dân  ử (Qu c hội, HĐND); 

- Tổ ch c hệ th ng  ơ qu n tư pháp; 

- Tổ ch c bộ máy h nh  hính nh  nước. 

Tá  động tới điều  iện bảo đảm 

thi h nh, tuân thủ pháp luật  ủ  

 á   ơ qu n, tổ  h  ,  á nhân 

- Bảo đảm điều kiện thi h nh, tuân thủ pháp luật củ   á  

 ơ qu n, tổ ch  ,  á nhân ở g   độ kinh tế; 

- Bảo đảm điều kiện thi h nh, tuân thủ pháp luật củ   á  

 ơ quan, tổ ch  ,  á nhân ở g   độ xã hội; 

- Bảo đảm điều kiện thi h nh, tuân thủ pháp luật củ   á  

 ơ qu n, tổ ch  ,  á nhân từ việ  áp dụng thủ tụ  h nh 

 hính. 
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Tá  động đến  á  quyền v  

nghĩ  vụ  ơ bản củ   ông dân 

theo Hiến pháp năm    3
29

 

Bảo đảm  á  quyền v  nghĩ  vụ  ơ bản củ   ông dân 

theo Hiến pháp  

Tá  động đến  á   hính sá h, 

quy định pháp luật
30

 

 

Tính phù hợp với văn bản QPPL    hiệu lự    o hơn. 

Tính phù hợp với  hính sá h, nghị quyết của Qu c hội 

(đ i với  hính sá h  ủ   ơ qu n Trung ương) hoặc với 

HĐND  ùng  ấp hoặ    o hơn (đ i với  hính sá h  ủa 

đị  phương). 

Tính th ng nhất, đồng bộ với  hính sá h, văn bản QPPL 

do  ùng  ơ qu n b n h nh. 

Tá  động đến khả năng tuân 

thủ v  thi h nh  á  điều ướ  

qu   tế
31

 

Áp dụng trự  tiếp điều ướ  qu   tế; hoặ  Tương thí h, 

phù hợp đ i với điều ướ  qu   tế. 

                   
(29) Việ  đánh giá  á  quyền  ơ bản  ủ   ông dân l  phù hợp với nguyên tắ  “tính hợp hiến”  ủ   á  nguyên tắ  xây dựng 

VBQPPL t i Điều 5, Điều  5, Điều 3   ủ  Luật BHVBQPPL    5. 
(30) Phù hợp với Điều 3   ủ  Luật BHVBQPPL    5. 
(31)

 Luật BHVBQPPL    5, Điều 3 . 
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* Một s  vấn đề lưu ý  hi đánh giá tá  động đ i với hệ th ng pháp luật  

(i) Khi đánh giá tá  động đ i với tổ  h   bộ máy nh  nướ ,  hông  hỉ xem 

xét tới tá  động tới một hệ th ng  ơ qu n nh  nướ  m   hính sá h đ  dự định 

điều  hỉnh m   ần phải xem xét  hả năng tá  động tới  á   ơ qu n nh  nướ   há  

   liên qu n đến hệ th ng  ơ qu n nh  nướ  dự định điều  hỉnh. 

Lưu ý: Để bảo đảm tính phù hợp, th ng nhất, đồng bộ  ủ  dự thảo  hính 

sá h thì việ  thu thập dữ liệu, thông tin  ủ  văn bản QPPL phải b o gồm  á  văn 

bản QPPL  ùng lĩnh vự  với dự thảo  hính sá h. 

Ví dụ 1: Chính sá h hỗ trợ   ng h   đường trụ  thôn, đường liên thôn v  

đường nội đồng gắn với gi o thông liên thôn trên đị  b n tỉnh Bắ  Gi ng đặt r  

 á  giải pháp thự  hiện  hính sá h như: (i) hỗ trợ vật liệu xi măng; (ii) hỗ trợ vận 

 huyển; (iii)  hế độ thưởng  huyến  hí h. Khi xây dựng dự thảo  hính sá h n y 

 ần phải r  soát Luật Đầu tư, Luật  ây dựng, Luật Thi đu   hen thưởng. 

Ví dụ  : Dự thảo  hính sá h  huyến  hí h đầu tư trong một  hu  inh tế đặt 

r   á  giải pháp thự  hiện  hính sá h như: (i) giảm thuế  ho  á  do nh nghiệp 

ho t động trong  hu  inh tế; (ii) áp dụng  ơ  hế đặ  biệt để  ấp phép  ho  á  nh  

đầu tư; (iii) áp dụng  ơ  hế đặ  biệt để gi o đất hoặ   ho thuê đất để xây dựng 

nh  máy, nh  ở xã hội  ho  ông nhân. Dự thảo  hính sá h n y  ần phải r  soát 

Luật Đầu tư, Luật Do nh nghiệp, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập do nh 

nghiệp, Luật Đất đ i, Luật  ây dựng. 

(ii) Một  hính sá h    thể tá  động tới một quyền hoặ  nhiều quyền  ơ bản. 

Rất hiếm  á   hính sá h  hông tá  động tới bất    một quyền n o. Chẳng h n, Bộ 

luật Hình sự h y Bộ luật Dân sự tá  động tới hầu hết  á  quyền v  nghĩ  vụ  ơ 

bản  ủ   ông dân. Cá   hính sá h về tổ  h   bộ máy nh  nướ  ít tá  động tới  á  

quyền v  nghĩ  vụ  ơ bản  ủ   ông dân, nhưng vẫn    tá  động như “quyền quản 

lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về 

các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước”
32

. 

Ví dụ: Luật Phòng Ch ng Thiên t i    3     hính sá h “Củng    v i trò v  

trá h nhiệm  ủ   ộng đồng trong phòng  h ng thiên t i”. Chính sá h n y    tá  

động tới  á  quyền v  nghĩ  vụ  ơ bản như: Quyền được sống trong môi trường 

                   
32

  Lập đề nghị xây dựng nghị quyết do HĐND tỉnh b n h nh trong trường hợp  hoản  ,  hoản 3,  hoản 4 Điều  7 Luật 

năm    5 rất hiếm trường hợp     hính sá h tá  động đến quyền, nghĩ  vụ  ơ bản  ủ   ông dân. Trên thự  tế, từ  hi 

thự  hiện Luật năm    5 đến thời điểm biên so n t i liệu n y, nội dung  ủ   á  nghị quyết do HĐND tỉnh Bắ  Gi ng 

b n h nh trong trường hợp  hoản  ,  hoản 3,  hoản 4 Điều  7 Luật năm    5  hông    quy định n o tá  động đến 

quyền, nghĩ  vụ  ơ bản  ủ   ông dân. 
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trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường; Trẻ em được Nhà nước, gia đình và 

xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, 

tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, 

địa phương và cả nước. 

(iii) Trong quá trình đánh giá tá  động về quyền v  nghĩ  vụ  ơ bản,    

trường hợp phát hiện  hính sá h, giải pháp  hính sá h ho n to n ảnh hưởng tiêu 

 ự  tới quyền v  nghĩ  vụ  ơ bản  ủ   ông dân thì  ơ qu n đề xuất  hính sá h 

 ần phải điều  hỉnh hoặ  lo i bỏ  hính sá h, giải pháp  hính sá h đ . Trường 

hợp  ơ qu n đề xuất  hính sá h    qu n điểm  ho rằng việ  áp dụng  hính sá h 

mới về trướ  mắt    ảnh hưởng tới quyền v  nghĩ  vụ  ơ bản  ủ   ông dân 

nhưng lâu d i  hính sá h mới    thể  ải thiện đượ  quyền v  nghĩ  vụ n y thì 

phải phân tí h rõ v  đề r   á  biện pháp giảm thiểu t i đ  tá  động tiêu  ự  để 

 ơ qu n b n h nh  hính sá h quyết định. 

(iv) Trong trường hợp dự thảo  hính sá h    tá  động tí h  ự  tới một 

hoặ  nhiều quyền v  nghĩ  vụ  ơ bản nhưng l i tá  động tiêu  ự  tới quyền v  

nghĩ  vụ  ơ bản  há , Đơn vị đánh giá  ần mô tả đầy đủ  á  tá  động    thể xảy 

r  một  á h độ  lập. Khi tổng hợp, đơn vị đánh giá hoặ  người quyết định  hính 

sá h sẽ nhận diện đượ  ng y phương án t i ưu  ủ  dự thảo  hính sá h. 

(v) Trong trường hợp dự thảo  hính sá h  hư  phù hợp với một s  nội dung 

 ủ  Hiến pháp nhưng l i bảo đảm  á  quyền v  nghĩ  vụ  ơ bản  ủ   ông dân, 

báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h phải nêu rõ vấn đề n y v  đề xuất  ơ qu n 

   thẩm quyền phê duyệt theo quy định  ủ  pháp luật. Trường hợp n y  hủ yếu 

liên qu n đến việ  phụ  vụ mụ  tiêu  ải  á h hệ th ng pháp luật, sử  đổi Hiến 

pháp hoặ  thự  hiện thí điểm những vấn đề m  Hiến pháp  hư  quy định hoặ     

h n  hế. 

(vi) Trong quá trình đánh giá tá  động tới  á  quy định pháp luật, nếu phát 

hiện  hính sá h, giải pháp  hính sá h l m th y đổi, lo i bỏ một v i quy định hoặ  

to n bộ văn bản QPPL  ùng  ấp n o thì  ần phải nêu rõ để thuận tiện  ho việ  

quy định về việ  thi h nh trong văn bản mới. 

(vii) Nếu lo i bỏ hoặ  th y đổi một văn bản hoặ  quy định n o đ  thì phải 

đánh giá  hả năng tá  động tới  á  quy định  há     liên qu n  há  đến quy định 

bị sử  hoặ  hủy bỏ. 
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(viii) Việ  đánh giá tá  động  á  quy định pháp luật b o gồm đánh giá tính 

phù hợp, th ng nhất với quy định pháp luật đ ng    hiệu lự , sắp    hiệu lự  hoặ  

đ ng  ùng đượ  so n thảo với văn bản QPPL đượ  đánh giá tá  động. 

(ix) Luật Điều ướ  qu   tế    6 đã quy định  hặt  hẽ v  rõ r ng về thự  thi 

điều ướ  qu   tế v  m i qu n hệ giữ  điều ướ  qu   tế với pháp luật trong nướ . 

Do đ , việ  đánh giá tá  động về sự tương thí h  ủ   hính sá h, giải pháp  hính 

sá h với điều ướ  qu   tế l  rất qu n tr ng, tương tự như  á  đánh giá tá  động về 

quyền, nghĩ  vụ  ơ bản v  quy định pháp luật. Cho đến n y, Việt N m đã th m 

gi  hơn  .    điều ướ  qu   tế nên việ  tìm  iếm điều ướ  qu   tế để r  soát, 

đánh giá  há  h   hăn. Cơ qu n  hịu trá h nhiệm đánh giá tá  động    thể tìm v  

tr    u điều ướ  qu   tế trên  ơ sở dữ liệu Điều ướ  qu   tế 

(https://treaty.mofa.gov.vn/)  ủ  Bộ Ngo i gi o hoặ  t i nhiều nguồn  ông b  

điều ướ  qu   tế  há . 

(x) Theo quy định  ủ  Luật B n h nh văn bản QPPL    5,  hính sá h, giải 

pháp  hính sá h  ủ   á  đị  phương  ũng phải r  soát tính tương thí h với điều 

ướ  qu   tế. 

(xi) Luật B n h nh văn bản QPPL    5  hông quy định rõ việ  đánh giá 

tá  động đ i với  hả năng thi h nh v  tuân thủ điều ướ  qu   tế l   hỉ b o gồm 

 á  điều ướ  qu   tế đã đượ  Việt N m  ý  ết v     hiệu lự  h y b o gồm  ả  á  

điều ướ  qu   tế  hư  đượ  Việt N m  ý  ết v  hoặ   hư     hiệu lự . Tuy 

nhiên, theo quy định t i Điều 6  ủ  Luật Điều ướ  qu   tế (như đã trí h ở trên), 

quy định  ủ  điều ướ  qu   tế sẽ  hiếm ưu thế đ i với quy định pháp luật trong 

nướ  v     thể áp dụng trự  tiếp. Bởi vậy, việ  đánh giá tá  động sẽ  hỉ tập trung 

đánh giá đ i với  á  điều ướ  qu   tế    hiệu lự  v  Việt N m đã  ý  ết. Trong 

trường hợp  hính sá h, giải pháp  hính sá h    nội dung liên qu n đến điều ướ  

qu   tế m  Việt N m  huẩn bị  ý  ết hoặ  đã  ý  ết  hư     hiệu lự  (như Hiệp 

định đ i tá   inh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), thì mới đánh giá tá  động đ i 

với quy định  ủ  ( á ) văn  iện qu   tế n y. 

(xii) S u  hi thự  hiện đánh giá tá  động đ i với hệ th ng pháp luật nêu 

trên, đơn vị đánh giá    thể t m  ết luận về  hả năng    thể b n h nh  hính 

sá h giải pháp  hính sá h  hi nhận thấy  hính sá h giải pháp  hính sá h: 

- Bảo đảm  á  quyền  ơ bản, phù hợp với hệ th ng pháp luật; hoặ  

https://treaty.mofa.gov.vn/
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- C  thể  hư  bảo đảm  á  quyền  ơ bản,  hư  phù hợp với hệ th ng pháp 

luật nhưng nhằm đ t mụ  tiêu bảo đảm t t hơn,  ải  á h pháp luật; hoặ  

- Điều  hỉnh  á  biện pháp thự  hiện  hính sá h để bảo đảm  á  yêu  ầu. 

(xiii) Việ  đánh giá tá  động đ i với hệ th ng pháp luật về nội dung các 

điều kiện bảo đảm thi hành sẽ đượ  thự  hiện ở đánh giá tá  động  inh tế, xã hội 

v  thủ tụ  h nh  hính. 

(xiv) Quá trình đánh giá tá  động đ i với hệ th ng pháp luật sẽ giúp í h  ho 

 á  đánh giá tá  động  há  v  ngượ  l i như: quy định về quản lý biên  hế, ngân 

sá h, bảo hiểm xã hội, tính hợp pháp  ủ  thủ tụ  h nh  hính... 

(xv) Đơn vị đánh giá  hông DỪNG việ  đánh giá  á  tá  động  há   hi  ết 

luận t m thời theo  á  đánh giá nêu trên l   hính sá h trái với Hiến pháp, xung 

đột với hệ th ng pháp luật hiện h nh. Việ  tiếp tụ  đánh giá  á  tá  động  há  sẽ 

giúp  ơ qu n    thẩm quyền    thêm dữ liệu thông tin để quyết định    “ ải  á h 

pháp luật” h y huỷ bỏ  hính sá h đề xuất. 

2.2.3. Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách 

Dự  trên  á   ết quả đánh giá tá  động,  ơ qu n  hủ trì th m mưu đề nghị 

xây dựng nghị quyết xây dựng dự thảo báo  áo đánh giá tá  động  ủ   hính sá h 

theo Mẫu s     Phụ lụ  V b n h nh  èm theo Nghị định s  34    6 NĐ-CP
33

. 

Báo  áo gồm  á  nội dung:  

(i)  á  định vấn đề bất  ập tổng qu n: b i  ảnh xây dựng  hính sá h; mụ  

tiêu xây dựng  hính sá h;  

(ii) Đánh giá tá  động  hính sá h; từng  hính sá h sẽ đánh giá  á  nội 

dung: xá  định vấn đề bất  ập; mụ  tiêu giải quyết vấn đề;  á  giải pháp đề xuất 

để giải quyết vấn đề; đánh giá tá  động  ủ   á  giải pháp đ i với đ i tượng  hịu 

sự tá  động trự  tiếp  ủ   hính sá h v   á  đ i tượng  há     liên qu n;  iến nghị 

giải pháp lự   h n (trong đ     xá  định thẩm quyền b n h nh  hính sá h để giải 

quyết vấn đề);  

(iii) Lấy ý  iến: phần n y nêu rõ việ  lấy ý  iến về dự thảo báo  áo đánh 

giá tá  động (mô tả  á  phương pháp lấy ý  iến, phản hồi, tiếp thu, giải trình ý 

 iến g p ý);  

                   
33
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(iv) Giám sát v  đánh giá: nêu rõ  ơ qu n  hịu trá h nhiệm tổ  h   thi h nh 

 hính sá h, giám sát đánh giá việ  thự  hiện  hính sá h;  

(v) Phụ lụ : Gồm  á  bảng, biểu tính toán  hi phí v  lợi í h  ủ   á  giải 

pháp (nếu   ). 

2.2.4. Lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách 

S u  hi xây dựng dự thảo Báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h,  ơ qu n 

 hủ trì th m mưu lập đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh    trá h nhiệm 

lấy ý  iến g p ý, phản biện dự thảo báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h; tiếp 

thu,  hỉnh lý dự thảo báo  áo
34

. 

Luật năm    5 v  Nghị định s  34    6 NĐ-CP  hông quy định việ  lấy ý 

 iến dự thảo báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h phải thự  hiện độ  lâp m  

đượ  thự  hiện  ùng bướ  4 – lấy ý  iến về  hính sá h – đề nghị xây dựng nghị 

quyết  ủ  HĐND tỉnh (nêu t i mụ  4 phần III). Tuy nhiên, để đảm bảo tính  ho  

h   v  tăng  ường quyền  ủ   á  đ i tượng đượ  lấy ý  iến  ũng như đảm bảo 

 hất lượng  ho  hính sá h  hi đượ  b n h nh,  ơ qu n  hủ trì th m mưu xây 

dựng dự thảo báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h nên thự  hiện lấy ý  iến về 

nội dung n y trong quá trình thự  hiện đánh giá tá  động v  lấy ý  iến dự thảo 

báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h. 

Cá  ý  iến đ ng g p  ho dự thảo báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h sẽ 

đượ  tổng hợp, tiếp thu v  giải trình để    những  hính lý  ần thiết  ả về  ết quả 

đánh giá tá  động v  đề xuất lự   h n giải pháp thự  hiện  hính sá h. 

2.2.5. Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động chính sách và hồ sơ đánh giá 

tác động chính sách 

Trên  ơ sở tiếp thu, giải trình ý  iến g p ý v  đề xuất lự   h n giải pháp 

thự  hiện  hính sá h;  ơ qu n  hủ trì th m mưu ho n  hỉnh báo  áo đánh giá tá  

động  hính sá h v  hồ sơ đánh giá tá  động  hính sá h để từ đ  ho n thiện hồ sơ 

lập đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh. Như đã nêu trên, nội dung n y 

đượ  thự  hiện đồng thời với bướ  4 – lấy ý  iến về  hính sá h – đề nghị xây 

dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh (nêu t i mụ  4 phần III); tuy nhiên    thể thự  

hiện độ  lập ng y t i bướ    (mụ    phần III). 

                   
34

 Điểm b  hoản   Điều 8 Nghị định s  34    6 NĐ-CP. 



 50 

Sản phẩm  ủ  việ  đánh giá tá  động  hính sá h l  Báo  áo đánh giá tá  

động  ủ   hính sá h - một bộ phận  ủ  Hồ sơ lập đề nghị xây dựng nghị quyết 

 ủ  HĐND tỉnh. Báo  áo  ần đảm bảo  á  nội dung như đã nêu t i mụ   . .3 

phần n y. 

* Lưu ý Báo  áo đánh giá tá  động nên bảo đảm 3 yêu  ầu: (i)  hông nên 

d i quá 3  tr ng ( hông tính phần t m tắt, bảng biểu v  phụ lụ ) trừ trường hợp 

nội dung  hính sá h    nhiều đề xuất về giải pháp  hính sá h; (ii)  ần thể hiện  á  

phân tí h v   ết quả liên qu n  ủ   ông tá  đánh giá tá  động; báo  áo    thể sử 

dụng một s  dữ liệu thu thập đượ  trong quá trình thự  hiện tổng  ết thi h nh  ủ  

 hính sá h h y văn bản QPPL m   hông nên s o  hép l i  á  nội dung  ủ   á  t i 

liệu  há  trong hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết (như tờ trình, báo  áo tổng  ết 

thi h nh...); (iii) ngôn ngữ sử dụng trong báo  áo  ần đơn giản v  rõ r ng phù hợp 

với những người  hông ho t động trong  á  lĩnh vự  đặ  thù m   hính sá h dự 

định điều  hỉnh. 

3. Bƣớc 3: Lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh 

S u  hi ho n th nh việ  đánh giá tá  động  hính sá h,  ơ qu n  hủ trì th m 

mưu đề nghị xây dựng nghị quyết    trá h nhiệm lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị 

quyết. Việ  lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật, nghị quyết  ần  ăn    v o  á   ết 

quả thự  hiện t i h i bướ  (mụ   , mụ    phần III nêu trên). 

Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết b o gồm
35

: 

(i) Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đ  phải nêu rõ sự  ần thiết 

b n h nh Nghị quyết; mụ  đí h, qu n điểm xây dựng nghị quyết; đ i tượng, ph m 

vi điều  hỉnh  ủ  nghị quyết; mụ  tiêu, nội dung  hính sá h trong dự thảo nghị 

quyết v   á  giải pháp để thự  hiện  hính sá h đã đượ  lự   h n; thời gi n dự  iến 

đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qu ; dự  iến nguồn lự , điều  iện bảo đảm  ho 

việ  thi h nh nghị quyết
36

; 

(ii) Báo  áo đánh giá tá   hính sá h, trong đ  phải nêu rõ vấn đề  ần giải 

quyết; mụ  tiêu b n h nh  hính sá h;  á  giải pháp để thự  hiện  hính sá h;  á  tá  

động tí h  ự , tiêu  ự   ủ   hính sá h;  hi phí, lợi í h  ủ   á  giải pháp; so sánh 

                   
35
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 hi phí, lợi í h  ủ   á  giải pháp; lự   h n giải pháp  ủ   ơ qu n, tổ  h   v  lý do 

lự   h n; xá  định vấn đề giới v  tá  động giới  ủ   hính sá h
37

; 

(iii) Báo  áo tổng  ết việ  thi h nh pháp luật hoặ  đánh giá thự  tr ng  á  

vấn đề liên qu n đến  hính sá h; Báo  áo  ần  

(iv) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý  iến g p ý  ủ   á   ơ qu n, tổ  h  , 

 á nhân v  đ i tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp; bản  hụp ý  iến g p ý
38
; trong đ  

 ần nêu rõ ý  iến th m gi   ủ   á   ơ qu n, tổ  h  ,  á nhân, đ i tượng  hịu sự tá  

động trự  tiếp – ý  iến tiếp thu hoặ   hông tiếp thu  ủ   ơ qu n  hủ trì th m mưu, 

trong trường hợp  hông tiếp thu thì  ần    giải trình lý do t i s o  hông tiếp thu 

(việ  giải trình lý do t i s o  hông tiếp thu  ần  ăn    trướ  hết v o  ơ sở pháp lý, 

s u đ  mới đến  ơ sở thự  tiễn; tránh trường hợp  hỉ  ăn    v o  ơ sở thự  tiễn m  

 hông  hú ý hoặ  bỏ qu   ơ sở pháp lý); 

(v) Đề  ương dự thảo nghị quyết (trong đề  ương thể hiện đượ   hái quát b  

 ụ  dự thảo nghị quyết; nội dung  ơ bản  ủ  điều, trong đ     nội dung  ơ bản  ủ  

 á   hính sá h trong dự thảo nghị quyết); 

(vi) T i liệu  há  (nếu   ). 

4. Bƣớc 4: Lấy ý kiến đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh 

Cơ qu n  hủ trì th m mưu đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh    

trá h nhiệm lấy ý  iến về đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh. Việ  lấy 

ý  iến đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh đượ  thự  hiện theo quy định 

pháp luật
39
,  ụ thể: 

4.1. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì tham mưu đề nghị xây dựng nghị 

quyết của HĐND tỉnh 

- Đăng tải to n văn hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trên  ổng thông tin 

điện tử  ủ  tỉnh, th nh ph  trự  thuộ  trung ương trong thời h n ít nhất l  3  ng y 

để  á   ơ qu n, tổ  h  ,  á nhân th m gi  ý  iến.  

                   
37

 Mẫu s     Phụ lụ  V b n h nh  èm theo Nghị định s  34    6 NĐ-CP. 
38

 Nếu thự  hiện việ  lấy ý  iến đ i với dự thảo báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h l  một quy trình độ  lập thì trong 

hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết t i bướ  n y    t i liệu (iv); nếu thự  hiện việ  lấy ý  iến đ i với dự thảo báo  áo 

đánh giá tá  động  hính sá h  ùng bướ  n y thì trong hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết t i bướ  n y  hư     t i liệu 

(iv). 
39

 Khoản 5 Điều    , Điều   3 Luật năm    5; 

    Điều    Nghị định s  34    6 NĐ-CP; 

    Khoản   Điều 3 Quy định b n h nh  èm theo Quyết định s  353    6 QĐ-UBND. 
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- Lấy ý  iến đ i tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp  ủ   hính sá h trong đề 

nghị xây dựng nghị quyết. Khi lấy ý  iến đ i tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp  ủ  

dự thảo nghị quyết thì  ơ qu n lấy ý  iến    trá h nhiệm xá  định những vấn đề 

 ần lấy ý  iến v  bảo đảm ít nhất l     ng y  ể từ ng y tổ  h   lấy ý  iến để  á  

đ i tượng đượ  lấy ý  iến g p ý  iến v o dự thảo nghị quyết.  

- Lấy ý  iến  á   ơ qu n  huyên môn thuộ  UBND tỉnh,  á  Bộ,  ơ qu n 

ng ng Bộ quản lý ng nh, lĩnh vự     liên qu n,  ơ qu n, tổ  h    há     liên 

qu n để lấy ý  iến; 

Việ  lấy ý  iến    thể bằng hình th   lấy ý  iến trự  tiếp, gửi dự thảo đề 

nghị g p ý  iến, tổ  h   hội thảo hoặ  thông qu  phương tiện thông tin đ i  húng 

để  á   ơ qu n, tổ  h  ,  á nhân th m gi  ý  iến.  

- Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết đến Ủy b n Mặt trận Tổ qu  ; hồ 

sơ đề nghị xây dựng văn bản QPPL liên qu n đến quyền v  nghĩ  vụ  ủ  do nh 

nghiệp đến Phòng Thương m i v  Công nghiệp Việt N m để lấy ý  iến; 

- Trong trường hợp  ần thiết,  ơ qu n đề nghị xây dựng nghị quyết tổ  h   

đ i tho i trự  tiếp về  hính sá h với  á  đ i tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp  ủ  dự 

thảo nghị quyết; 

- Nghiên   u ý  iến g p ý để ho n thiện đề nghị xây dựng Nghị quyết. Báo 

 áo giải trình, tiếp thu ý  iến phải đượ  đăng tải  ùng với  á  t i liệu  há  trong 

hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử  ủ  tỉnh. 

4.2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến 

Cơ qu n, tổ  h   đượ  lấy ý  iến    trá h nhiệm g p ý bằng văn bản về đề 

nghị xây dựng nghị quyết trong thời h n    ng y  ể từ ng y nhận đượ  đề nghị 

g p ý.  

4.3. Đối tượng lấy ý kiến 

- Đ i tượng  ần đượ  lấy ý  iến
40

: 

+  Đ i tượng  hịu tá  động trự  tiếp; 

+ Cơ qu n, tổ  h      liên qu n đến nội dung  hính sá h (Sở, b n ng nh 

 ủ  tỉnh, HĐND, UBND  ấp huyện,  ấp xã, Ủy b n Mặt trận Tổ qu  , Phòng 

Thương m i v  Công nghiệp Việt N m,  ơ qu n, tổ  h    há     liên qu n) 

                   
40

 Khoản   Điều   3 Luật năm    5. 



 53 

- Đ i tượng    thể mở rộng để lấy ý  iến như  huyên gi , nh m    lợi í h 

liên qu n gián tiếp, người l m  ông tá  thự  tiễn… 

Với mỗi đối tượng cần xác định phạm vi lấy ý kiến cụ thể. Việc xác định 

đúng đối tượng và phạm vi lấy ý kiến sẽ đảm bảo cho chất lượng lấy ý kiến được 

tốt hơn; trong quá trình xác định nội dung này cần lưu ý một số vấn đề sau: 

(i) Những nh m đ i tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp  ủ   hính sá h (ví dụ: 

những  á nhân, hộ gi  đình, tổ  h  , do nh nghiệp  hịu sự tá  động trự  tiếp  ủ  

 hính sá h); 

(ii) Cá   án bộ quản lý,  huyên gi , người l m  ông tá  thự  tiễn  m hiểu 

về những vấn đề thuộ  ph m vi điều  hỉnh  ủ   hính sá h; 

(iii) Th nh viên  ủ   á  tổ  h    hính trị, tổ  h    hính trị - xã hội, tổ  h   

xã hội, tổ  h   xã hội - nghề nghiệp,  á  tổ ch c bảo vệ quyền lợi củ   á  th nh 

viên l  những đ i tượng chịu sự tá  động trực tiếp hoặ  đ i tượng    lợi í h liên 

quan tới  hính sá h; 

(iv) Cá  nh m đ i tượng  há     lợi í h liên qu n tới  hính sá h. 

Lý do cần xác định nhóm đối tượng tham vấn, lấy ý kiến để thiết kế, xây 

dựng nội dung và phương pháp tham vấn, lấy ý kiến thích hợp, như: 

(i) Người dân: nh m đ i tượng n y  ần  hú tr ng hỏi về những vấn đề  ủa 

 hính sá h    tá  động tới lợi í h  ủa h  hoặc những vấn đề thực tiễn bất cập cần 

    hính sá h để giải quyết; 

(ii) Người làm công tác thực ti n, tổ chức xã hội: nh m đ i tượng n y  ần 

tập trung th m vấn, lấy ý  iến về ph m vi, đ i tượng điều  hỉnh  ủ   hính sá h; 

qu n điểm phản biện;  á  nội dung  hính sá h liên qu n tới lợi í h th nh viên; 

(iii) Chuyên gia: nh m đ i tượng cần tập trung lấy ý  iến về ph m vi, đ i 

tượng điều  hỉnh  ủ   hính sá h; những nội dung m ng tính lý luận, h   thuật, 

 huyên ng nh để l m rõ  ần   , lập luận cho nội dung  hính sá h; 

(iv) Cán bộ quản lý: nh m đ i tượng n y  ần tập trung lấy ý  iến những 

nộii dung vừ  liên qu n đến thự  tiễn quản lý nh  nướ ,  hí    nh lý luận  ủ  vấn 

đề,  hả năng thự  thi, giải pháp xây dựng v  ho n thiện  hính sá h, pháp luật. 

Bên cạnh đó, việc xác định đối tượng lấy ý kiến cần lưu ý một số nội dung sau: 

(i) Tùy theo nội dung  hính sá h m  xá  định  á  nh m đ i tượng  ần ưu 

tiên lấy ý  iến, lấy ý  iến, nhất l  nh m đ i tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp  ủ  
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 hính sá h, nhưng  ũng nên    hình th   mở để  á  đ i tượng  há     thể th m 

gia; 

(ii) Một s  nh m đ i tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp đặ  thù    thể lấy ý 

 iến thông qu   á  tổ  h   xã hội đ i diện  ho nh m đ i tượng đ  về những vấn 

đề tá  động trự  tiếp tới h . Ví dụ như  hính sá h di  ư người dân tộ  r   hỏi 

vùng lõi  ủ   á   hu rừng đặ  dụng để bảo vệ rừng thì bên   nh lấy ý  iến một s  

nh m người dân tộ  (thường  h  tiếp xú ) thì    thể lấy ý  iến tổ  h   xã hội đ i 

diện  ho h ; 

(iii) Tổ  h   xã hội h y  hính trị xã hội đượ  lấy ý  iến thì nên ưu tiên  á  

tổ  h   đ i diện  ho một nh m đ i tượng  hịu sự tá  động. Những tổ  h   đ i 

diện  ho nhiều nh m đ i tượng (như Mặt trận tổ qu  )    thể bị ảnh hưởng bởi 

tính  hông độ  lập hoặ  mâu thuẫn lợi í h giữ   á  nh m đ i tượng; 

(iv) Để tăng  ường tính  há h qu n trong lấy ý  iến,  á  đ i tượng đượ  

lấy ý  iến    thể đượ  lự   h n ngẫu nhiên, như b   thăm d nh sá h người dân 

trong ph m vi đ i tượng lấy ý  iến để lự   h n một d nh sá h  hính th  . Cần 

h n  hế việ  lấy ý  iến người dân bằng việ  lấy ý  iến những  án bộ  ơ sở (như 

tổ trưởng dân ph , trưởng thôn, trưởng x m…) vì sẽ l m việ  lấy ý  iến trở nên 

hình th  ; 

(v) Để việ  lấy ý  iến đ i với dự thảo báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h 

theo yêu  ầu  ủ  pháp luật đượ  hiệu quả, đơn vị đánh giá hoặ   ơ qu n  hủ trì 

so n thảo đề xuất  hính sá h  ần xá  định đượ   á   ơ qu n, tổ  h      liên 

qu n,  hịu sự tá  động  ủ   hính sá h dự định b n h nh để gửi dự thảo báo  áo 

đánh giá tá  động  hính sá h đề nghị g p ý; 

(vi) Việ  lấy ý  iến trong quá trình thự  hiện đánh giá tá  động l  rất qu n 

tr ng vì sẽ giúp  ho  ông tá  đánh giá đượ  to n diện hơn, nâng   o đượ   hả 

năng tiếp  ận  á  nguồn thông tin, dữ liệu hữu í h  ho ho t động đánh giá, v  

giúp  ho việ  thử nghiệm  á  mô hình mẫu, phương án giả định  ủ   á  lo i đánh 

giá tá  động. 

 4.4. Địa bàn, khu vực lấy ý kiến 

Nh m đ i tượng chịu sự tá  động cần được tổ ch c lấy ý  iến theo đị  b n. 

Tùy theo nội dung củ   hính sá h, vấn đề thực tiễn    thể phân  hi  đị  b n theo 

một s  tiêu  hí như s u: 
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- Phân  hi  theo  hu vự : nông thôn, th nh thị, miền núi, đồng bằng hoặc 

phân  hi  theo huyện, xã, tổ dân ph , x m,  ụm, buôn, s  … tùy theo quy mô lấy 

ý  iến cấp tỉnh, đị  phương. 

- Phân  hi  theo m   độ phát triển kinh tế: Ở quy mô đị  phương, việc 

phân  hi  n y theo  á   hu vự : trung tâm h nh  hính,  inh tế của tỉnh;  á  vùng 

lân  ận; vùng sâu, vùng x . 

- Phân  hi  theo tính đ  d ng văn h  : Đị  phương    nhiều người dân tộc 

sinh s ng v  duy trì tập tục, l i s ng truyền th ng, đị  phương    nhiều l o động 

nhập  ư... 

Đ i với nội dung đị  b n,  hu vực lấy ý  iến cần lưu ý một s  vấn đề sau: 

(i) Đị  b n th m vấn, lấy ý  iến    thể lự   h n bằng phương pháp  h n 

trự  tiếp,  hỉ định  ụ thể đị  b n th m vấn, lấy ý  iến hoặ  lự   h n bằng phương 

pháp ngẫu nhiên đ i với đị  b n. Phương pháp ngẫu nhiên l  việ  lự   h n ngẫu 

nhiên một đị  b n  hảo sát trong  hu vự  dự định  hảo sát bằng b   thăm, bằng 

phần mềm máy tính. Phương pháp ngẫu nhiên bảo đảm đượ  tính  há h qu n 

trong việ  th m vấn. Tuy nhiên, phương pháp n y thường đượ  sử dụng  hi th m 

vấn ở ph m vi nhiều đị  b n,  hi phí d nh  ho việ  th m vấn lớn,  hả năng thu 

xếp với đị  phương  ho  ông tá  th m vấn  ủ  đơn vị đánh giá. Ngượ  l i, 

phương pháp lự   h n trự  tiếp sẽ giúp  ho đơn vị thự  hiện đánh giá  hủ động 

hơn về  hả năng thu xếp ở đị  phương, ngân sá h dự  iến  ho việ  th m vấn. 

(ii) C  thể th m  hảo  á  báo  áo đánh giá về  hỉ s  giữ   á  đị  phương 

trên đị  b n tỉnh để lự   h n theo tiêu  hí thí h hợp, ví dụ Chỉ s    nh tr nh, Chỉ 

s  hiệu quả h nh  hính  ông, Chỉ s  thiết  hế pháp lý … 

4.5. Hình thức thức lấy ý kiến 

Cơ qu n đề nghị xây dựng nghị quyết    thể thự  hiện việ  lấy ý  iến hồ sơ 

đề nghị xây dựng nghị quyết bằng  á  hình th   s u: 

- Hình th   lấy ý  iến bắt buộ : 

Đăng tải to n văn hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trên  ổng thông tin 

điện tử  ủ  tỉnh trong thời h n ít nhất l  3  ng y để  ơ qu n, tổ  h  ,  á nhân 

th m gi  ý  iến
41

. 
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Đ i với nội dung n y,  ơ qu n  hủ trì th m mưu đề nghị xây dựng nghị 

quyết  ủ  HĐND tỉnh  ần lưu ý thời gi n đăng tải lấy ý  iến: 3  ng y đượ  tính 

đến ng y tổng hợp ý  iến g p ý để gửi đề nghị thẩm định đề nghị xây dựng nghị 

quyết,  hông phải 3  ng y tính đến ng y h p, vì đây l   ông đo n trong bướ  

tham gi  ý  iến, phải đượ  thự  hiện trướ   hi gửi đề nghị thẩm định. 

Để việc lấy ý  iến n y    hiệu quả, đơn vị tổ ch c lấy ý  iến cần đăng tải 

hướng dẫn về  á h th c tham gia lấy ý  iến, thông tin về địa chỉ liên l c củ   án 

bộ phụ trá h (như điện tho i, email) để người dân, tổ ch c    thể tiếp cận để l m 

rõ những vấn đề cần thiết hoặc gửi phản hồi. Tránh việc tiếp nhận thông tin 

nhưng  hông     ơ  hế phản hồi nên  hông  huyến  hí h người dân, tổ ch c 

th m gi   á  lần lấy ý  iến tiếp theo. 

- Hình th    há : 

Ngo i đăng tải để lấy ý  iến theo quy định t i  hoản n y, việ  lấy ý  iến    

thể bằng bình th   lấy ý  iến trự  tiếp, gửi dự thảo đề nghị g p ý  iến, tổ  h   

hội thảo hoặ  thông qu  phương tiện thông tin đ i  húng để  á   ơ qu n, tổ  h  , 

 á nhân th m gi  ý  iến
42

. 

C  thể th m  hảo một s  hình th   lấy ý  iến s u: 

- Hội nghị lấy ý kiến: l  một hình th   thường được sử dụng rộng rãi trong 

 á  ho t động  lấy ý  iến củ   ơ qu n nh  nước, bao gồm: t   đ m, hội thảo, h p 

cử tri, h p  á  đ i tượng chịu sự tá  động trực tiếp... Để hội nghị lấy ý  iến được 

tổ ch      hiệu quả về nội dung v   inh phí thì  ần lưu ý tới ph m vi của hội nghị 

lấy ý  iến, như: 

Hội nghị lấy ý  iến Nhân dân ở đị  b n rộng, như: hội nghị lấy ý  iến 

Nhân dân với đ i diện trên to n tỉnh hoặ  liên huyện, liên xã. 

Hội nghị lấy ý  iến    đ i tượng hẹp hoặ  nh m nhỏ    tr ng tâm, như: hội 

thảo, t   đ m lấy ý  iến một nh m đ i tượng chịu sự tá  động củ   hính sá h, 

giải pháp  hính sá h hoặc lấy ý  iến củ   á   huyên gi , nh   ho  h   đ i với 

 hính sá h, giải pháp  hính sá h. 

Hội nghị lấy ý  iến  á   ơ qu n, tổ ch      liên qu n trong việ  xây dựng, 

b n h nh, tổ ch c thực hiện  hính sá h... 

                   
42
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- Phỏng vấn trực tiếp: Đây l  phương pháp áp dụng lấy ý  iến đ i tượng 

trên ph m vi hẹp nhằm thu thập thông tin  hi tiết, cụ thể đ i với vấn đề củ   hính 

sá h, vấn đề cần đánh giá tá  động. Tùy theo quy mô ngân sá h  ủa ho t động 

đánh giá tá  động v   hất lượng thông tin  ủa khảo sát bằng bảng hỏi hay hội 

nghị, đơn vị đánh giá thực hiện thêm việc phỏng vấn trực tiếp đ i tượng bị tá  

động. Để việc phỏng vấn trực tiếp đượ  th nh  ông, người thực hiện phỏng vấn 

phải nghiên   u kỹ vấn đề cần đượ  đánh giá, thông tin từ  á  hình th    há  

(nếu   ) để    thể tr o đổi, thu thập thông tin  hi tiết nhất đ i với vấn đề nghiên 

c u. Cuộc phỏng vấn cần được chuẩn bị về  hông gi n, thời gi n, đị  điểm, an 

to n v  bí mật (nếu cần thiết) để bảo đảm sự thoải mái  ho người trả lời. 

- Khảo sát bằng bảng hỏi: Đây l  phương pháp thường đượ  áp dụng lấy ý 

 iến đ i tượng trên ph m vi rộng. Phương pháp n y đòi hỏi đơn vị tổ  h   lấy ý 

 iến phải     ỹ năng xây dựng  á   âu hỏi b o quát đượ   á  vấn đề  ần lấy ý 

 iến. Nếu bảng hỏi d nh  ho đ i tượng lấy ý  iến tự trả lời thì  á   âu hỏi nên ở 

dưới d ng đ ng (như trả lời “đúng” h y “s i”). Bảng hỏi d nh  ho phỏng vấn trự  

tiếp thì    thể    nhiều  âu hỏi mở,  âu hỏi    tính dẫn dắt để người phỏng vấn 

thu thập đượ  nhiều thông tin nhất. Khảo sát bằng bảng hỏi    thể đượ  thự  hiện 

dưới hình th   gửi thư trự  tiếp tới đ i tượng  hảo sát hoặ  đăng trên tr ng thông 

tin điện tử. Kết quả  á   âu trả lời đượ  th ng  ê v  tính toán (xử lý định lượng) 

về s  lượng, tỷ lệ phần trăm qu n điểm, ý  iến  ủ  đ i tượng về một vấn đề. Việ  

 á  thông tin thu thập đượ  từ  á  bảng hỏi trả lời  ần đượ  xử lý  hính xá ,    

thể thủ  ông hoặ  bằng  á  phần mềm th ng  ê (ví dụ: St t , SPSS, ex el...) hoặ  

 á  website  hảo sát v  th ng  ê (www.vietsurvey.vn, www.surveymonkey.com...). 

Cơ qu n th m mưu đề nghị xây dựng nghị quyết  ần lự   h n hình th   lấy 

ý  iến phù hợp nội dung v  đ i tượng  ần lấy ý  iến;  hả năng ngân sá h dự  iến 

 ho ho t động lấy ý  iến. Việ  lấy ý  iến    thể lồng ghép với một s  ho t động 

giữ m i liên hệ với  ử tri,  ết hợp với  hảo sát tổng  ết thự  tiễn vấn đề  ần giải 

quyết  ủ   hính sá h… 

4.6. Xác định nội dung lấy ý kiến 

Nội dung lấy ý  iến sẽ phải bám sát  5 nội dung  ơ bản  ủ  đánh giá tá  

động  hính sá h (tá  động kinh tế, tá  động xã hội, tá  động giới, tá  động thủ tục 

h nh  hính v  tá  động hệ th ng pháp luật). Ph m vi nội dung mỗi cuộc lấy ý 

kiến của phụ thuộ  v o hình th   v  đ i tượng lấy ý  iến; trong đ , tập trung v o 

việc lấy ý  iến những nội dung  hính s u đây: 

http://www.vietsurvey.vn/
http://www.surveymonkey.com/
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(i) Lợi í h v  thiệt h i kinh tế của dự thảo chính sá h (lưu ý mỗi nh m đ i 

tượng sẽ    những qu n điểm, s  liệu  há  nh u về nội dung n y); 

(ii) Khả năng tuân thủ củ  người dân, tổ ch c khi thực hiện một yêu  ầu 

củ   hính sá h, giải pháp  hính sá h v  thủ tụ  h nh  hính (bao gồm thời gian, 

 á  bước thủ tụ , quy trình,  hi phí…); 

(iii) Chi phí  ủa bộ máy nh  nước trong việc thự  thi  hính sá h, giải pháp 

 hính sá h (b o gồm thời gi n, nhân lự ,  ơ sở vật chất, quy trình, thủ tụ …); 

(iv) Cá  tá  động tí h  ự  v  tiêu  ực của mỗi  hí    nh tá  động xã hội 

(như việ  l m, s c khỏe, y tế, giáo dụ …) đ i với mỗi  hính sá h, giải pháp  hính 

sá h; 

(v) Sự  há  biệt giữ   á  giới,  á  nh m yếu thế đ i với những  hí    nh 

tá  động xã hội v   inh tế; 

(vi) Cá  tá  động tới quyền  ơ bản củ   ông dân, tính hợp pháp, th ng 

nhất, đồng bộ của hệ th ng pháp luật v  tương thí h với  á  điều ước qu c tế. 

Việ  xá  định nội dung lấy ý  iến cần lưu ý: 

(i) Không nên    quá nhiều nội dung lấy ý  iến  ho một nh m đ i tượng; 

(ii) Cần     á  nội dung lấy ý  iến  ủ  nhiều nh m đ i tượng trùng nh u 

để    thể so sánh qu n điểm, ý  iến  ủ   á  nh m đ i tượng về  ùng một vấn đề; 

(iii) Nên    hướng dẫn  ụ thể về nội dung  ần lấy ý  iến. 

4.7. Tổ chức lấy ý kiến và xử lý kết quả lấy ý kiến 

Việ  tổ  h   lấy ý  iến  á  đ i tượng thông qu   á  hình th   lấy ý  iến 

 há  nh u  ần đượ  thự  hiện đồng thời  ùng một thời điểm. Qu  ho t động thự  

tế  ho thấy, ho t động xây dựng  hính sá h, xây dựng văn bản QPPL   ng lấy ý 

 iến sớm, sâu, rộng thì  hất lượng  ủ   hính sá h, văn bản QPPL   ng đượ  nâng 

c o v   ũng g p phần tá  động để giảm bớt  h i lượng  ủ  quá trình so n thảo 

s u n y. 

Trên  ơ sở  á  ý  iến g p ý,  ơ qu n  hủ trì th m mưu đề nghị xây dựng 

nghị quyết thự  hiện phân lo i, tổng hợp ý  iến g p ý;  ăn    v o đ  để nghiên 

  u tiếp thu,  hỉnh sử   á  nội dung trong hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết    ý 

 iến th m gi . 
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* Sản phẩm  ủ  việ  lấy ý  iến về đề nghị xây dựng nghị quyết l  Bản tổng 

hợp, giải trình, tiếp thu ý  iến g p ý  ủ   á   ơ qu n, tổ  h  ,  á nhân v  đ i 

tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp  ủ   hính sá h –    thể xây dựng dưới hình th   

văn bản l  Báo  áo – đây l  một th nh phần trong hồ sơ đề nghị xây dựng nghị 

quyết  ủ  HĐND tỉnh.  

Bản tổng hợp – Báo  áo tổng hợp ý  iến  ần đảm bảo  á  nội dung  hính: 

(i) nêu rõ  á  đ i tượng đượ  lấy ý  iến, hình th  , thời gi n lấy ý  iến v  việ  tổ 

 h   lấy ý  iến  ủ   ơ qu n  hủ trì th m mưu đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  

HĐND tỉnh; (ii) nêu rõ ý  iến th m gi   ủ   á   ơ qu n, tổ  h  ,  á nhân –    thể 

sắp xếp theo nh m vấn đề hoặ  theo từng đ i tượng th m gi  ý  iến; (iii) thể hiện 

rõ ý  iến tiếp thu hoặ   hông tiếp thu  ủ   ơ qu n  hủ trì th m mưu đề nghị xây 

dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh; trường hợp tiếp thu thì đã thể hiện t i nội dung 

n o  ủ   hính sá h; trường hợp  hông tiếp thu thì  ần    giải trình lý do t i s o 

 hông tiếp thu (việ  giải trình lý do t i s o  hông tiếp thu  ần  ăn    trướ  hết v o 

 ơ sở pháp lý, s u đ  mới đến  ơ sở thự  tiễn; tránh trường hợp  hỉ  ăn    v o  ơ 

sở thự  tiễn m   hông  hú ý hoặ  bỏ qu   ơ sở pháp lý). 

5. Bƣớc 5: Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết
43

 

5.1. Hồ sơ gửi đề nghị thẩm định 

Trên  ơ sở nội dung,  ết quả  ủ   á  bướ   ,  , 3, 4;  ơ qu n  hủ trì th m 

mưu đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh ho n  hỉnh hồ sơ đề nghị xây 

dựng nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định. Hồ sơ gồm: 

(i) Công văn  ủ   ơ qu n  hủ trì th m mưu đề nghị xây dựng nghị quyết đề 

nghị thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết; 

(ii) Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết; 

(iii) Báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h; 

(iv) Báo  áo tổng  ết việ  thi h nh pháp luật hoặ  đánh giá thự  tr ng  á  

vấn đề liên qu n đến  hính sá h; 

(v) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý  iến g p ý  ủ   á   ơ qu n, tổ  h  , 

 á nhân v  đ i tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp; bản  hụp ý  iến g p ý; 

(vi) Đề  ương dự thảo nghị quyết; 

                   
43

 Điều   5 Luật năm    5; 
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(vii) T i liệu  há  (nếu   ). 

(Nội dung  ủ   á  th nh phần hồ sơ n y như nội dung đã nêu t i mụ  4 phần 

III - bướ  4). 

Lưu ý: T i liệu t i (ii), (iii) nêu trên gửi bằng bản giấy,  á  t i liệu  òn l i 

đượ  gửi bằng bản điện tử
44

. 

5.2. Trách nhiệm thẩm định 

Sở Tư pháp    trá h nhiệm tổ ch c thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết 

củ  HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình, thực hiện  á  nhiệm vụ
45

: 

- Tiếp nhận v   iểm tr  hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh 

do UBND tỉnh trình. Trường hợp hồ sơ  hông đảm bảo như đã nêu trên
46

 thì 

 hậm nhất l     ng y l m việ ,  ể từ ng y tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp đề nghị 

 ơ qu n  hủ trì th m mưu lập đề nghị bổ sung hồ sơ;  ơ qu n n y    trá h nhiệm 

bổ sung hồ sơ theo đề nghị  ủ  Sở Tư pháp. Hồ sơ đảm bảo theo quy định, thự  

hiện  á  trá h nhiệm tiếp theo. 

- Tổ  h   thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh do 

UBND  ùng  ấp trình đúng thời h n, bảo đảm  hất lượng. 

- Tổ  h   nghiên   u  á  nội dung liên qu n đến đề nghị xây dựng nghị 

quyết. 

- Trường hợp  ần thiết, tổ  h   h p tư vấn thẩm định hoặ  th nh lập Hội 

đồng tư vấn thẩm định    sự th m gi   ủ  đ i diện Sở T i  hính, Sở Nội vụ, Sở 

L o động - Thương binh v   ã hội, Văn phòng UBND tỉnh v   ơ qu n, tổ  h   

   liên qu n,  á   huyên gi , nh   ho  h  . 

Sở T i  hính, Sở Nội vụ, Sở L o động - Thương binh v   ã hội, Văn 

phòng UBND tỉnh    trá h nhiệm  ử đ i diện th m gi  thẩm định đề nghị xây 

dựng nghị quyết  ủ  HĐND do Sở Tư pháp thẩm định. 

- Trường hợp  ần thiết, tổ  h    á  hội thảo, t   đ m về đề nghị xây dựng 

Nghị quyết. 

5.3. Nội dung thẩm định 

                   
44

 Khoản   Điều   5 Luật năm    5. 
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 T i Điều   5 Luật năm    5;  
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Khi tiến h nh thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh, Sở 

Tư pháp tập trung v o  á   á  nội dung s u
47

:  

(i) Sự  ần thiết b n h nh nghị quyết; đ i tượng, ph m vi điều  hỉnh  ủ  nghị 

quyết; 

(ii) Sự phù hợp  ủ  nội dung  hính sá h với đường l i,  hủ trương  ủ  

Đảng,  hính sá h  ủ  Nh  nướ ; 

(iii) Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính th ng nhất  ủ   hính sá h với hệ 

th ng pháp luật v  tính  hả thi, tính dự báo  ủ  nội dung  hính sá h,  á  giải 

pháp v  điều  iện bảo đảm thự  hiện  hính sá h dự  iến trong đề nghị xây dựng 

nghị quyết; 

(iv) Tính tương thí h  ủ  nội dung  hính sá h trong đề nghị xây dựng nghị 

quyết với điều ướ  qu   tế    liên qu n m  nướ  Cộng ho  xã hội  hủ nghĩ  Việt 

N m l  th nh viên; 

(v) Sự  ần thiết, tính hợp lý,  hi phí tuân thủ thủ tụ  h nh  hính  ủ   hính 

sá h trong đề nghị xây dựng nghị quyết, nếu  hính sá h liên qu n đến thủ tụ  

h nh  hính; việ  lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng nghị 

quyết, nếu  hính sá h liên qu n đến vấn đề bình đẳng giới; 

(vi) Việ  tuân thủ trình tự, thủ tụ  lập đề nghị xây dựng nghị quyết. 

5.4. Thời gian thẩm định 

Sở Tư pháp thự  hiện thẩm định hoặ   hủ trì ph i hợp với Sở T i  hính, Sở 

Nội vụ, Sở L o động - Thương binh v   ã hội, Văn phòng UBND tỉnh ... thự  

hiện thẩm định trong thời h n  5 ng y  ể từ ng y nhận đủ hồ sơ theo quy định
48

. 

5.5. Báo cáo thẩm định 

Sản phẩm  ủ  bướ  5 l  Báo  áo thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết 

 ủ  HĐND tỉnh.  

Báo  áo thẩm định phải thể hiện rõ ý  ủ  Sở Tư pháp về  á  nội dung thẩm 

định; đồng thời     ết luận  ụ thể về việ  đề nghị xây dựng nghị quyết    đủ điều 

 iện hoặ   hư  đủ điều  iện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định
49

. 
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Báo  áo thẩm định đượ  gửi đến  ơ qu n  hủ trì lập đề nghị xây dựng Nghị 

quyết  hậm nhất    ng y  ể từ ng y  ết thú  thẩm định
50

.  

5.6. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì tham mưu lập đề nghị xây dựng 

nghị quyết của HĐND tỉnh 

Cơ qu n  hủ trì th m mưu lập đề nghị xây dựng nghị quyết    trá h nhiệm 

giải trình, tiếp thu ý  iến thẩm định để  hỉnh lý đề nghị xây dựng nghị quyết v  

đồng thời gửi báo  áo giải trình, tiếp thu  èm theo đề nghị xây dựng nghị quyết đã 

đượ   hỉnh lý đến Sở Tư pháp  hi trình UBND tỉnh dự thảo nghị quyết
51

. 

6. Bƣớc 6: Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết 

của HĐND tỉnh và trình Thƣờng trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị 

quyết 

6.1. Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của 

HĐND tỉnh  

Cơ qu n  hủ trì th m mưu lập đề nghị xây dựng nghị quyết    trá h nhiệm 

 hỉnh lý, ho n thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh để trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định
52

. Luật năm    5 v  Nghị định s  34    6 NĐ-

CP  hông quy định  ụ thể về hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trình UBND tỉnh, 

tuy nhiên,  ăn    v o quy định về quy trình thự  hiện    thể xá  định hồ sơ trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh gồm: 

(i) Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết; 

(ii) Báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h; 

(iii) Báo  áo tổng  ết việ  thi h nh pháp luật hoặ  đánh giá thự  tr ng  á  

vấn đề liên qu n đến  hính sá h; 

(iv) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý  iến g p ý  ủ   á   ơ qu n, tổ  h  , 

 á nhân v  đ i tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp; bản  hụp ý  iến g p ý; 

(v) Báo  áo thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết; Báo  áo giải trình, tiếp 

thu ý  iến thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết; 

(vi) Đề  ương dự thảo nghị quyết; 

(vii) T i liệu  há  (nếu   ). 
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 Khoản 5 Điều   5 Luật năm    5. 
51

 Khoản 5 Điều   5 Luật năm    5. 
52

 Khoản   Điều  7 Nghị định s  34    6 NĐ-CP. 
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(Nội dung  ủ   á  th nh phần hồ sơ n y như nội dung đã nêu t i mụ  4, mụ  

5 phần III - bướ  4, bướ  5). 

Trường hợp n y, Luật B n h nh văn bản QPPL năm    5 v  Nghị định s  

34    6 NĐ-CP  ũng  hông quy định về thời gi n gửi hồ sơ trình đề nghị xây 

dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; tuy nhiên, thời gi n n y    

thể đượ  thự  hiện theo quy định về thời gi n gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến 

UBND tỉnh
53

 (hồ sơ n y đượ   huyển đến th nh viên UBND  hậm nhất l   3 ng y 

l m việ  trướ  ng y UBND h p) hoặ  theo Quy  hế l m việ   ủ  UBND tỉnh. 

UBND    trá h nhiệm xem xét, thảo luận tập thể v  biểu quyết theo đ  s  

để thông qu   á   hính sá h trong từng đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND 

tỉnh do UBND tỉnh trình v o phiên h p thường     ủ  UBND tỉnh
54

. 

Trường hợp UBND tỉnh biểu quyết theo đ  s  để thông qu   á   hính sá h 

trong đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh thì b n h nh Quyết định thông 

qu   hính sá h trong đề nghị xây dựng nghị quyết  ủ  HĐND tỉnh; trong đ  nêu rõ 

từng  hính sá h đượ  thông qu . 

6.2. Trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết 

S u  hi  hính sá h đượ  UBND tỉnh nhất trí thông qu  t i phiên h p thường 

  , UBND tỉnh gi o  ơ qu n  hủ trì th m mưu đề nghị xây dựng nghị quyết ho n 

 hỉnh hồ sơ trình Thường trự  HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết. Hồ sơ 

gồm
55

: 

(i) Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết; 

(ii) Báo  áo đánh giá tá  động  hính sá h; 

(iii) Báo  áo tổng  ết việ  thi h nh pháp luật hoặ  đánh giá thự  tr ng  á  

vấn đề liên qu n đến  hính sá h; 

(iv) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý  iến g p ý  ủ   á   ơ qu n, tổ  h  , 

 á nhân v  đ i tượng  hịu sự tá  động trự  tiếp; bản  hụp ý  iến g p ý; 

(v) Báo  áo thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết; Báo  áo giải trình, tiếp 

thu ý  iến thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết; 

(vi) Đề  ương dự thảo nghị quyết; 

                   
53

 Khoản   Điều     Luật năm    5. 
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 Khoản   Điều   6 Luật năm    5. 
55

 Khoản 3 Điều   7 Luật năm    5. 
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(vii) Quyết định thông qu   hính sá h trong đề nghị xây dựng nghị quyết; 

(viii) T i liệu  há  (nếu   ). 

(Nội dung  ủ   á  th nh phần hồ sơ n y như nội dung đã nêu t i mụ  4, mụ  

5 phần III - bướ  4, bướ  5). 

Thường trự  HĐND tỉnh xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết; nếu  hấp 

thuận thì phân  ông  ơ qu n, tổ  h   trình dự thảo nghị quyết v  quyết định thời 

h n trình HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết;  ơ qu n, tổ  h   trình phân  ông  ơ 

qu n, tổ  h    hủ trì so n thảo,  ơ qu n ph i hợp so n thảo dự thảo nghị quyết
56

. 

Trên  ơ sở văn bản  hấp thuận  ủ  Thường trự  HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

b n h nh văn bản ( ông văn) phân  ông so n thảo, trong đ , xá  định rõ:  

(i) Cơ qu n, tổ  h    hủ trì so n thảo, thường l   á   ơ qu n  huyên môn 

thuộ  UBND tỉnh     h   năng, nhiệm vụ th m mưu quản lý nh  nướ  về lĩnh 

vự  thuộ  ph m vi điều  hỉnh  ủ  nghị quyết. Đây  ũng l  nhiệm vụ đượ  quy 

định trong văn bản  ủ  UBND tỉnh quy định  h   năng, nhiệm vụ, quyền h n v  

 ơ  ấu tổ  h    ủ   á   ơ qu n  huyên môn. 

(ii) Cơ qu n ph i hợp so n thảo dự thảo nghị quyết (nếu   ), thường l   á  

 ơ qu n     h   năng, nhiệm vụ th m mưu quản lý nh  nướ     liên qu n qu n 

đến lĩnh vự  thuộ  ph m vi điều  hỉnh  ủ  nghị quyết. 
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 Điều   8 Luật năm    5. 
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